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NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC MẦM NON)

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 3566/QĐ-ĐH Vinh ngày13 tháng 10 năm 2014    của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	Các học phần bắt buộc

	1
	Triết học

Philosophy
	3

	2
	Tiếng Anh

English
	3

	        Tổng số tín chỉ: 
	6


3.2.2. Các học phần cơ sở ngành

	STT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	Các môn học bắt buộc (4 môn)
	
	

	1
	Một số lý thuyết hiện đại về tâm lý học trẻ em
	3
	TS. Phan Quốc Lâm

TS. Dương Thị Thanh Thanh

	2
	Một số vấn đề cơ bản của giáo dục mầm non hiện đại
	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Hường

TS. Trịnh Thị Xim – Trường CĐSPTƯ

	3
	Sự tăng trưởng và phát triển của trẻ mầm non
	3
	TS. Nguyễn Ngọc Hiền

TS. Nguyễn Thị Giang An

	4
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN
	3
	PGS.TS Phạm Minh Hùng

TS. Nguyễn Như An

	
	Các học phần tự chọn 

(Chọn 4 trong 8 môn)
	
	

	1
	Cơ sở ngôn ngữ học của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	
	TS. Trần Thị Hoàng Yến

PGS.TS Chu Thị Thủy An

	2
	Quản lý giáo dục mầm non


	3
	PGS.TS Thái Văn Thành

TS. Nguyễn Như An

	3
	Giáo dục gia đình, nhà trường và cộng đồng
	3
	TS. Phan Quốc Lâm

TS. Dương Thị Thanh Thanh

	4
	Công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non
	3
	TS. Nguyễn Ngọc Hiếu
TS. Phan Lê Na

	5
	Đổi mới trong đánh giá giáo dục mầm non
	3
	PGS.TS Thái Văn Thành

TS. Nguyễn Như An

	6
	Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật
	3
	TS. Dương Thị Thanh Thanh

TS. Lê Thục Anh

	7
	Phương pháp và kỹ thuật tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ
	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Hường

TS. Nguyễn Thị Nhân

	8
	Giáo dục hành vi có văn hóa cho trẻ mầm non
	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Hường
TS. Nguyễn Thị Nhân


3.2.3. Các học phần chuyên ngành

	STT
	Tên môn học
	Số

tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	Các môn học bắt buộc (3 môn)
	
	

	1
	Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với toán
	3
	TS. Nguyễn Thị Châu Giang

PGS.TS Đỗ Thị Minh Liên – ĐHSP Hà Nội

	2
	Một số vấn đề hiện đại của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	3
	TS. Trần Thị Hoàng Yến

PGS.TS Chu Thị Thủy An

	3
	Chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em
	3
	TS. Nguyễn Ngọc Hiền

TS. Nguyễn Thị Giang An

	
	Các học phần tự chọn

(Chọn 2 trong 6 môn)
	
	

	1
	Phát triển tính tích cực vận động  cho trẻ mầm non
	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh
PGS. TS Đặng Hồng Phương

	2
	Phát triển nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen môi trường xung quanh
	3
	TS. Nguyễn Như An

TS. Nguyễn Thanh Mỹ

NCS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

	3
	Sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
	3
	TS. Phan Xuân Phồn

TS. Trần Thị Hoàng Yến

	4
	Xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Hường

NCS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

	5
	Phát triển chương trình Giáo dục mầm non
	3
	PGS.TS Chu Thị Thủy An

TS. Trần Thị Hoàng Yến

	6
	Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ thông qua hoạt động nghệ thuật
	3
	GVC.TS Nguyễn Hữu Dỵ


TRIẾT HỌC

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: 

1.2. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.3. Loại học phần: Học ph  Mã học phần: ITPH601  
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Triết học, Khoa GDCT, Trường ĐH Vinh
1.5. Phân bổ thời gian

- Lý thuyết: 30 tiết

- Bài tập: 15 tiết

- Tự học:  90 tiết
	Nội dung học phần
	Phân bổ số tiết của học phần

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Tự học

	Chương 1
	2
	1
	6

	Chương 2
	3
	1
	8

	Chương 3
	3
	1
	8

	Chương 4
	3
	1
	8

	Chương 5
	3
	1
	8

	Chương 6
	3
	1
	8

	Chương 7
	2
	1
	6

	Chương 8
	3
	2
	10

	Chương 9
	3
	2
	10

	Chương 10
	          3
	              2
	10

	Chương 11
	2
	2
	8

	Tổng cộng:
	30
	15
	90


2. Mô tả môn học: Học phần được kết cấu thành 11 chương, trình bày khái quát lịch sử triết học phương Đông, phương Tây và lịch sử triết học Mác - Lênin; trình bày các chuyên đề triết học.
3. Mục tiêu: Trang bị cho học viên thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng; giúp người học vận dụng các kiến thức triết học để nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội, cũng như tiếp cận các khoa học chuyên ngành.

4. Nội dung học phần:

CHƯƠNG 1. TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC
TRONG ĐỜI SỐNG

(LT/BT/TH: 2/1/6)

1.1. Triết học là gì?

1.1.1. Triết học và đối tượng của triết học

1.1.2. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan

1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 

1.3. Biện chứng và siêu hình

1.4. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội 

Tài liệu:

- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr1,15).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr1,10).

- Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr1,12).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr1,10).

CHƯƠNG 2. KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

(LT/BT/TH: 3/1/8)

2.1. Triết học Ấn độ cổ, trung đại

2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã  hội và nét đặc thù của triết học Ấn độ cổ, trung đại

2.1.2. Những t​ư tưởng triết học cơ bản của các trư​ờng phái

 2.1.3. Một số nhận định về triết học Ấn Độ cổ, trung đại

2.2. Triết học trung quốc cổ, trung đại 

2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội và nét đặc thù của triết học Trung Quốc cổ, trung đại

2.2.2. Một số học thuyết tiêu biểu của triết học Trung Quốc cổ, trung đại

2.2.3. Một số nhận định về triết học Trung Quốc cổ, trung đại

2.3. Lịch sử tư tưởng triết học Việt nam 

2.3.1. Điều kiện hình thành, phát triển và đặc điểm của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

2.3.2. Những nội dung cơ bản của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

2.3.3. Sự kế thừa và phát triển tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

Tài liệu:

- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr15-22).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr10-17).

- Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr12-26).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr10-27).

CHƯƠNG 3. KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

(LT/BT/TH: 3/1/8)

3.1. Triết học Hy lạp cổ đại 

3.1.1. Hoàn cảnh kinh tế - xã  hội và nét đặc thù của triết học

3.1.2. Các nhà triết học tiêu biểu

3.2. Triết học Tây âu thời trung cổ 

3.2.1. Điều kiện kinh tế - xã  hội và nét đặc thù của triết học

3.2.2. Các triết gia tiêu biểu

3.3. Triết học Tây âu thời phục hưng và cận đại 

3.3.1. Triết học Tây Âu thời phục hưng 

3.3.2. Triết học Tây Âu thời cận đại


3.4. Triết học cổ điển Đức 

3.4.1. Hoàn cảnh ra đời và nét đặc thù của triết học cổ điển Đức

3.4.2. Các nhà triết học tiêu biểu

3.4.3. Một số nhận định về triết học cổ điển Đức

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr22-27).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr17-25).

- Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr26-33).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr27-35).


CHƯƠNG 4. KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

(LT/BT/TH: 3/1/8)

4.1. Điều kiện ra đời của triết học Mác 

4.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội

4.1.2. Nguồn gốc lý luận

4.1.3. Tiền đề khoa học tự nhiên

4.2. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển cảa triết học Mác 

4.2.1. Quá trình chuyển biến tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen từ CNDT và CNDCCM sang CNDV và CNCS

4.2.2. Giai đoạn đề xuất những nguyên lý triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

4.2.3. Giai đoạn C.Mác và Ph.Ăngghen bổ sung và phát triển lý luận triết học

4.3. Thực chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện, V.I. Lênin phát triển

4.3.1. Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng

4.3.2. Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử

4.3.3. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

4.3.4. Thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng

4.3.5. Xác định đúng mối quan hệ giữa triết học và với các khoa học cụ thể

4.4. V.I.Lênin bảo vệ và phát triển triết học Mác 

4.4. 1. Hoàn cảnh lịch sử

4.4.2. Nội dung cơ bản của quá trình V.I.Lênin bảo vệ và phát triển triết học Mác

4.5. Vận dụng và phát triển triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay 

4.5.1. Những biến đổi của thời đại

4.5.2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr27-35).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr25-36).

- Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr33-37).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr35-48).

CHƯƠNG 5. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN
CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC

(LT/BT/TH: 3/1/8)

5. 1. Thế giới quan, thế giới duy tâm và thế giới duy vật 

5.1.1. Thế giới quan và những hình thức cơ bản của thế giới quan

5.1.2. Thế giới quan  duy tâm và thế giới quan duy vật

5.1.3. Vai trò của thế giới quan

5.2. Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tính cách là cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học 

5.2.1. Giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của triết học trên quan điểm thực tiễn

5.2.2. Sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật với phép biện chứng

5.2.3. Chủ nghĩa duy vật triệt để, quan niệm duy vật về lịch sử 

5.2.4. Tính thực tiễn - cách mạng

5.3. Những nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và việc vận dụng nó vào sự nghiệp cách mạng ở Việt nam hiện nay 

5.3.1. Tôn trọng khách quan 

5.3.2. Phát huy tính năng sáng tạo của ý thức, phát huy nhân tố con người

5.3.3. Khắc phục và ngăn ngừa bệnh chủ quan duy ý chí

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr35-40).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr25-36).

 - Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr33-37).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr35-48).

CHƯƠNG 6. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT - PHƯƠNG PHÁP LUẬN
NHẬN THỨC KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

(LT/BT/TH: 3/1/8)
6.1. Siêu hình và biện chứng 

6.1. 1. Siêu hình và biện chứng 

6.1.2. Khái quát lịch sử phát triển của phép biện chứng

6.2. Nội dung cơ bản cảa phép biện chứng duy vật 

6.2.1. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật


6.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

6.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

6.3. Phương pháp và phương pháp luận 

6.3.1. Phương pháp và phương pháp luận

6.3.2. Các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr40-55).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr36-53).

 - Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr33-47).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr48-51).

CHƯƠNG 7. NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

(LT/BT/TH: 2/1/6)

7.1.Phạm trù thực tiễn và phạm trù lý luận 

7.1.1. Phạm trù thực tiễn 

7.1.2. Phạm trù lý luận

7.2. Những yêu cầu của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 

7.2.1. Sự hình thành và phát của lý luận xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; luận phải được kiểm nghiệm, được bổ sung và phát triển trong thực tiễn

7.2.2. Thực tiễn phải được chỉ đạo bởi lý luận khoa học; lý luận đề ra mục tiêu, phương hướng, biện pháp cho thực tiễn

7.3. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giai đạn hiện nay ở nước ta 

7.3.1. Lý luận phải bám sát thực tiễn, phản ánh được yêu cầu của thực tiễn, khái quát được những kinh nghiệm của thực tiễn

7.3.2. Hoạt động lý luận phải lấy lý luận chỉ đạo

7.3.3. Khắc phục và ngăn ngừa bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr55-65).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr53-64).

 - Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr47-58).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr51-59).

CHƯƠNG 8. LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG
ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

(LT/BT/TH: 3/2/10)

8.1. Lý luận hình thái kinh tế xã hội 

8.1.1. Những tiền đề xuất phát để xây dựng lý luận hình thái kinh tế - xã hội

8.1.2. Cấu trúc xã hội, phạm trù hình thái kinh tế - xã hội

8.1.3. Phép biện chứng trong sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội

8.1.4. Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội

8.2. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 

8.2.1. Lựa chọn con đường đi lên CNXH  bỏ qua chế độ TBCN

8.2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH

8.2.3. Kết hợp phát triển lực lượng sản xuất với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp

8.2.4. Kết hợp giữa phát triển kinh tế với chính trị và các mặt khác của đời sống xã hội

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr65-72).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr64-79).

 - Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr58-78).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr59-68).

CHƯƠNG 9. GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI
HIỆN NAY VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

(LT/BT/TH: 3/2/10)

9.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

9.1.1. Các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp

9.1.2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp

9.1.3. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

9.2. Quan hệ giai cấp với dân tộc và nhân loại trong thời đại ngày nay 

9.2.1. Quan hệ giai cấp với dân tộc

9.2.2. Quan hệ giai cấp với nhân loại

9.3. Vận dụng quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại trong cách mạng Việt Nam

9.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại

9.3.2. Quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại trong cách mạng Việt Nam hiện nay

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr72-89).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr79-87).

 - Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr78-96).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr68-73).

CHƯƠNG 10. LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(LT/BT/TH: 3/2/10)

10.1. Những nội dung cơ bản của lý luận về nhà nước 

10.1.1. Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước

10.1.2. Chức năng và vai trò kinh tế của nhà nước

10.1.3. Các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử

10.2. Nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam 

10.2.1. Nhà nước pháp quyền

10.2.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr89-96).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr87-93).

 - Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr96-103).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr73-89).

CHƯƠNG 11. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

(LT/BT/TH: 2/2/8)

11.1. Quan điểm của triết học trước Mác về con người 

11.1.1. Quan điểm về con người trong triết học phương Đông

11.1.1. Quan điểm về con người trong triết học phương Tây

11.2. Quan điểm của triết học Mác Lê nin về con người 

1.1.2.1. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người

1.1.2.2. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về giải phóng con người

11.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng 

11.3.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

11.3.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

11.4. Vấn đề xây dựng con người việt nam hiện nay 

11.4.1. Con người Việt Nam trong lịch sử

11.4.2. Cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với con người Việt Nam

11.4.3. Xây dựng con người đáp ứng yêu cầu của cách mạng nước ta

Tài liệu:
- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr96-123).

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr93-155).

 - Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr103-132).

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr89-156).
5. Phương pháp đánh giá học phần:

· Điểm chuyên cần, thái độ: 


10%
· Điểm kiểm tra giữa học phần: 

20%

· Thi kết thúc học phần hoặc tiểu luận: 
70%

6. Tài liệu tham khảo chính:

- C.Mác, Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

- V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

- Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992.

- Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.

- Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003.

- Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006.

- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội từ 1996 đến 2011.

NGOẠI NGỮ

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: 

1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Học phần chung  Mã học phần: ITEN602
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Vinh.
1.5. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết: 

30 tiết

- Xemina, bài tập: 
15 tiết

- Tự học: 

90 tiết

2.  Mô tả tóm tắt học phần:
- Là học phần cơ sở trong chư​ơng trình đào tạo thạc sĩ của tất cả các chuyên ngành.

- Đ​ược bố trí giảng dạy trong học kỳ đầu của khoá đào tạo.

3. Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về ngôn ngữ  tiếng Anh, rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp, giúp cho học viên phư​ơng pháp học tiếng Anh có hiệu quả. Cụ thể là, sau khi kết thúc học phần, người học phải đạt đ​ược năng lực giao tiếp ở trình độ trung cấp (intermediate level hoặc bằng C), bao gồm tri thức về bình diện ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), kiến thức hiểu biết về văn hoá các nư​ớc nói tiếng Anh và kỹ năng thực hành ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), trong đó, kỹ năng đọc, hiểu, dịch phải ở mức thành thạo.

4. Nội dung học phần:

CH​ƯƠNG 1. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

1.1. Ngữ pháp, cấu trúc

1.1.1. Thời hiện tại

1.1.2. Thời quá khứ: quá khứ đơn giản, quá khứ đơn giản tiếp diễn, quá khứ hoàn thành

1.1.3. Thời t​ương lai

1.1.4. Động từ khuyết thiếu: Cấu trúc diễn đạt khả năng, nghĩa vụ, sự cho phép, phỏng đoán

1.1.5. Dạng câu hỏi

1.1.6. Cấu trúc động từ: Verb pattert

1.1. 7. Động từ thành ngữ: Phrasalverbs

1.1.8. Danh động từ

1.1. 9. Động tính từ

1.1.10. Động từ nguyên thể

1.1.11. Câu điều kiện

1.1.12. Thức bị động

1.1.13. Câu gián tiếp

1.1.14. Câu phức và mệnh đề phụ (chỉ thời gian, nguyên nhân, kết quả, mục đích...)

1.1.15. Mệnh đề quan hệ: ing và ed clauses

1.1.16. Thức giả định

1.1.17. Cấu trúc nhấn mạnh, đảo ngữ

1.2. Từ vựng và ngữ âm

1.2.1. Từ loại (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quán từ, giới từ)

1.2.2. Cấu tạo từ, tiền tố và hậu tố

1.2.3. Danh từ ghép, tính từ ghép.

1.2.4. Khả năng kết hợp giữa động từ và danh từ

1.2.5. Kết hợp của tính từ và danh từ

1.2.6 Từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa

1.2.7 Từ đa nghĩa. Kỹ năng tra từ điển

1.2.8 Những nguyên tắc phát âm, biến đổi âm cơ bản, trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu

Tài liệu:

- Liz and John Soars: New Headway. Intermediate. Oxford University Press, 2000.

- Tom Hutchinson: Lifelines. Oxford University Press. 1997. (tr1-56).

CHƯ​ƠNG 2. KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

2.1. Nghe: Nghe hội thoại, bài nói chuyện, phỏng vấn

2.2. Nói: Giao tiếp thông th​ường hàng ngày, trình bày báo cáo, tham gia thảo luận

2.3. Đọc: Đọc chi tiết, đọc phân tích, đọc có ghi chép, đọc bài khoá, tóm tắt và dịch

2.4. Viết: Viết câu có h​ướng dẫn, điền tờ khai, đơn, viết thư​, đơn từ, miêu tả, t​ường thuật, bài luận ngắn

Tài liệu:

· Adrian Doff, Chiopher Jones: Language in use. Intermediate. Cambridge University Press. 1998 (tr1-89)

· Simon Haines, Barbara Seward: Oxford University Press. 1997 (tr1-78)
5. Phương pháp đánh giá học phần:

· Điểm chuyên cần, thái độ: 


10%
· Điểm kiểm tra giữa học phần: 

20%

· Thi kết thúc học phần hoặc tiểu luận: 
70%

6. Tài liệu học tập
· Liz and John Soars: New Headway. Intermediate. Oxford University Press. 2000.

·  Tom Hutchinson: Lifelines. Oxford University Press. 1997.

· Adrian Doff, Chiopher Jones: Language in use. Intermediate. Cambridge University Press. 1998.

· Simon Haines, Barbara Seward: Oxford University Press. 1997.

MỘT SỐ LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ TÂM LÝ HỌC TRẺ EM
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Phan Quốc Lâm; TS. Dương Thị Thanh Thanh
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành bắt buộc Mã học phần: CSBB 611
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tâm lý học - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận: 15 tiết

- Tự học: 90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Giúp người học tiếp cận với các khái niệm cơ bản về tâm lý và tâm lý trẻ em theo các quan điểm khác nhau; cung cấp những hiểu biết về đặc điểm tâm lý trẻ mầm non và cơ sở lý học của các phương pháp giáo dục trẻ.
3. Mục tiêu học phần: 

+ Nắm vững các khái niệm và lý luận cơ bản của các dòng phái TLH chủ yếu về tâm lý và sự phát triển tâm lý trẻ em. Nắm được các đặc điểm tâm lý và sự phát triển các mặt của đòi sống tâm lý của trẻ mầm non. Nắm được định hướng vận dụng các kiến thức tâm lý học vào việc giáo dục trẻ MN.

+ Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc: Phân tích, đánh giá sự phát triển tâm lý của trẻ MN. Tác động một cách có cơ sở khoa học đến trẻ trong quá trình chăm sóc - giáo dục ở trường MN. 

+ Có thái độ tích cực, khoa học trong việc: Học tập chuyên đề.; Vận dụng kiến thức và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ.
4. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: TÂM LÝ HỌC HÀNH VI

1.1. Những cơ sở của tâm lý học hành vi

1.1.1. Thuyết phản xạ có điều kiện của I.P.Pavlov và phản xạ kết hợp của V.M.Becherev

1.1.2. Thuyết liên hệ của E.L.Thorndike

1.2. Quan điểm tâm lý học của J.Watson

1.2.1.Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học hành vi

1.2.2. Các khái niệm cơ bản của TLH hành vi

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu của TLH hành vi

1.2.4. Quan điểm của Watson về sự phát triển tâm lý

1.3. Các thuyết hành vi mới

1.3.1. Thuyết thao tác

1.3.2. Thuyết hành vi nhận thức của E.C.Tolman

1.3.3. Thuyết hành vi tạo tác của Skinner

1.3.4. Thuyết hành vi xã hội và thuyết học tập xã hội

1.4. Ứng dụng quan điểm hành vi trong giáo dục

Chương 2: TÂM LÝ HỌC PHÂN TÂM

2.1. Thuyết phân tâm học của S.Freud
2.1.1. Luận thuyết về bộ máy tâm thần của con người

2.1.2. Lý thuyết về các xung lực tâm lý

2.1.3. Sự phát triển tâm lý tính dục trẻ em

2.2. Các lý thuyết phân tâm học sau S.Freud

2.2.1. Tâm lý học cái tôi của Anna Freud

2.2.2. Lý thuyết phát triển tâm lý - xã hội của Eric Ẻricson

2.2.3. Tâm lý học nhân cách của Alport và Murray

2.2.4. Tâm lý học phân tích của Karl Jung

2.2.5. Các học thuyết phân tích tâm lý - xã hội của Alfret Adler và Karen Horney

2.3. Sự phát triển mặt cảm xúc- nhu cầu của trẻ em theo phân tâm học 

Chương 3: TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

3.1. Cơ sở, khái niệm cơ bản  và phương pháp nghiên cứu của J.Piaget

3.1.1. Cơ sở sinh học và khái niệm thích nghi

3.1.2. Cơ sở logic học và khái niệm cấu trúc

3.1.3. Các phương pháp nghiên cứu của J.Piage

3.2. Trí khôn và sự hình thành  trí khôn 

3.2.1. Trí khôn

3.2.2. Thao tác trí khôn

3.2.3. Sự hình thành cấu trúc nhận thức và thao tác trí khôn

3.3. Các giai đoạn cơ bản của sự phát triển trí không ở trẻ em

3.3.1. Giai đoạn cảm giác- vận động

3.3.2. Giai đoạn tiền thao tác

3.3.3. Giai đoạn thao tác cụ thể

3.3.4. Giai đoạn thao tác hình thức

3.4. Các yếu tố chi phối sự phát triển trí khôn

3.4.1. Sự phát triển cơ thể

3.4.2. Sự luyện tập và kinh nghiệm thu được thông qua hoạt động với đối tượng

3.4.3. Sự tương tác và chuyển giao xã hội

3.4.4. Tính chủ thể và sự phối hợp chung của các hành động cá nhân

3.5. Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn của HOWARD GARDNER

3.5.1. Cơ sở của lý thuyết về nhiều dạng trí không

3.5.2. Các loại trí khôn

3.5.3. Sự phát triển trí khôn ở trẻ em

3.5.4. Một số vấn đề về giáo dục trí khôn

Chương 4. TÂM LÝ HỌC HOẠT ĐỘNG

4.1. Cơ sở của tâm lý học hoạt động

4.1.1. Phạm trù hoạt động trong triết học

4.1.2. Học thuyết lịch sử- văn hóa về sự phát triển các chức năng tâm lý bậc cao của L.X.Vưgotxki

4.2. Lý thuyết hoạt động tâm lý của A.N.Leonchep

4.2.1. Khái niệm hoạt động

4.2.2. Các dạng và các quá trình của hoạt động

4.2.3. Cấu trúc chung của hoạt động

4.2.4. Sự phát triển tâm lý trẻ em

4.2.5. Hoạt động chủ đạo và sự phát triển tâm lý trẻ em

4.3. Lý thuyết về sự hình thành trí tuệ theo giai đoạn của P.Ia.Ganperin

4.3.1. Khái niệm hành động trí tuệ

4.3.2. Các bước hình thành hành động trí tuệ

4.3.3. Vấn đề nghĩa và ý trong quá trình hình thành hành động trí tuệ

4.3.4. Các kiểu định hướng trong việc hình thành hành động trí tuệ cho trẻ em
5. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả môn học:

- Kiểm tra thường xuyên giữa kì: 1 lần

- Thi kết thức học phần: tự luận (120 phút)

6. Học liệu:

1. Howard Gardner, Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998

2. Karen Nesbitt Shanor, Trí tuệ nổi trội, Nhà xuất bản tri thức, Hà Nội, 2007

3. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng, Các lý thuyết phát triển tâm lý người, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội, 2003

4. Patricia H. Miler, Các lý thuyết về tâm lý học phát triển, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2003

7. Hình thức tổ chức dạy học:

Lên lớp của giảng viên kết hợp với tự nghiên cứu, thực hành của học viên 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC MẦM NON HIỆN ĐẠI

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Nguyễn Thị Hường; TS. Trịnh Thị Xim
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành bắt buộc Mã học phần: CSBB612

1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục học - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận: 15 tiết

- Tự học: 90 tiết
2. Mô tả học phần:

Học phần bao gồm những vấn đề cơ bản của giáo dục học mầm non hiện đại: Một số quan điểm, một số lý thuyết về giáo dục trẻ mầm non trên thế giới và ở Việt Nam. 
 3. Mục tiêu học phần: 

 - Cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại của khoa học giáo dục mầm non.
- Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn giáo dục mầm non, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ. 

 
- Ứng dụng vào việc phân tích một số vấn đề có tính chất hiện đại, khoa học  trong lĩnh vực giáo dục mầm non.                        
4. Nội dung học phần:

Chương 1:   KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

1.1. Mục tiêu của giáo dục mầm non

1.1.1. Mục tiêu chung 

1.1.2. Mục tiêu cụ thể       

1.2. Tính chất, nội dung và phương pháp của giáo dục mầm non

1.2.1. Tính chất của giáo dục mầm non

1.2.2. Nội dung giáo dục mầm non

1.3. Phương pháp giáo dục mầm non

1.4. Quá trình phát triển của giáo dục mầm non Việt Nam

1.5. Một số quan điểm về giáo dục mầm non

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI SỰ CỦA GIÁO DỤC MẦM NON

2.1. Vấn đề đổi mới nội dung Giáo dục mầm non

2.1.1. Một số cách tiếp cận về đổi mới nội dung Giáo dục mầm non

2.1.2. Vấn đề xây dựng và phát triển chương trình Giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận năng lực của trẻ

2. 2. Vấn đề đổi mới phương pháp Giáo dục mầm non

2.2.1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp Giáo dục mầm non

2.2.2. Các định hướng cơ bản trong đổi mới phương pháp Giáo dục mầm non

2.2.3. Vận dụng các phương pháp tích cực trong Giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận năng lực của trẻ 

2.3. Vấn đề đổi mới đánh giá trong Giáo dục mầm non

2.3.1. Sự cần thiết phải đổi mới đánh giá trong Giáo dục mầm non

2.3.2. Nội dung đổi mới đánh giá trong Giáo dục mầm non

2.3.3. Các phương pháp, kỹ thuật đánh giá mới trong Giáo dục mầm non

2.3.4. Đảm bảo chất lượng trong Giáo dục mầm non

2.4. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

2.4.1. Khái niệm kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống

2.4.2. Tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

2.4.3. Các kỹ năng sống cần giáo dục cho trẻ mầm non

 2.4.4. Phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Chương 3:  NGƯỜI GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI          CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC HIỆN NAY

3.1. Vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên mầm non

3.1.1. Vị trí, vai trò của người giáo viên mầm non

3.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên mầm non

3.2. Đặc trưng lao động sư phạm của người giáo viên mầm non

3.3. Những yêu cầu về năng lực và phẩm chất của người giáo viên mầm non

3.4. Những thách thức với người giáo viên mầm non trước yêu cầu Chuẩn
3 5. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non   

5. Phương pháp đánh giá môn học

- Kiểm tra giữa kỳ: 1 - 2 bài

 - Thi hết môn bằng hình thức: tự luận.
6. Tài liệu học tập
6.1. Học liệu chính

1. Phan Lan Anh, Đánh giá trong giáo dục mầm non, Nxb Giáo dục, 2010.
5. Bùi Thị Việt, Một số cách tiếp cận về đổi mới nội dung Giáo dục mầm non.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Bộ GD và ĐT (2010), Chương trình Giáo dục mầm non, Nhà XB Giáo dục Việt Nam.

2. Nguyễn Thị Cẩm Bích, Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.

3. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Quan điểm giáo dục của Montesori.

4. Tài liệu về Giáo dục mầm non của các nước: Mỹ, Úc, Nhật bản, Hàn Quốc …

7. Hình thức tổ chức dạy học

Lên lớp của giảng viên kết hợp với tự nghiên cứu, thực hành của học viên

SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Nguyễn Ngọc Hiền; TS. Nguyễn Thị Giang An
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành bắt buộc Mã học phần: CSBB 613
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: 

1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 30 tiết



- Thực hành, bài tập, thảo luận: 15 tiết



- Tự học: 90 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần được kết cấu thành 3 chương. Môn học cung cấp các kiến thức về nguyên tắc, các quy luật của sự tăng trưởng và phát triển cơ thể trẻ em qua các giai đoạn phát triển.


3. Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho học viên các kiến thức về cơ thể trẻ em, các quy luật của sự tăng trưởng và phát triển cơ thể trẻ em qua các giai đoạn phát triển



- Xây dựng được kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi; Biết giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển thể chất của trẻ trong nhà trường mầm non 




- Nhận thức được vị trí, vai trò của môn học; Có tinh thần, thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng các nội dung, vấn đề môn học. 
4. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

VỀ SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM

1.1. Khái niệm sự tăng trưởng và phát triển trẻ em

1.1.1. Sự tăng trưởng

1.1.2. Sự phát triển

1.2. Các quy luật của tăng trưởng và phát triển cơ thể trẻ em

1.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển cơ thể trẻ em

1.4. Các giai đoạn của quá trình tăng trưởng và phát triển ở trẻ em

Chương 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THAI NHI

2.1. Sự thụ thai

2.2. Cơ chế di truyền

2.3. Ảnh hưởng của di truyền và môi trường

2.4. Các giai đoạn phát triển thai nhi

Chương 3. SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT, VÀ SỨC KHỎE TRẺ EM

3.1. Sự tăng trưởng của trẻ em theo lứa tuổi

3.1.1. Mô hình tăng trưởng

3.1.2. Đánh giá sự phát triển thể chất theo lứa tuổi

3.2. Sự phát triển của hệ thần kinh và quá trình hình thành các phản xạ

3.2.1. Sự phát triển của hệ thần kinh

3.2.2. Quá trình hình thành các phản xạ

3.2.3. Sự hoàn thiện chức năng thần kinh và đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao ở trẻ em

3.3. Sự phát triển tâm thần và vận động ở trẻ em

3.3.1. Nguyên tắc chung của quá trình phát triển tâm thần và vận động

3.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển tâm thẩn và vận động ở trẻ em
3.3.3. Sự phát triển tâm thẩn và vận động của trẻ em qua tùng lứa tuổi
3.4. Sự phát triển các giác quan

3.4.1. Sự phát triển xúc giác

3.4.2. Sự phát triển khứu giác

3.4.3. Sự phát triển vị giác

3.4.4. Sự phát triển thính giác

3.4.5. Sự phát triển thị giác

3.5. Sức khỏe trẻ em

3.5.1. Sức khỏe trẻ em và mô hình bệnh tật

3.5.2. Tiêm chủng bảo vệ sức khỏe trẻ em
5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

- Hình thức thi: tự luận, vấn đáp

- Nội dung thi: bao gồm nội dung giảng trên lớp và nội dung tự học của sinh viên

- Thang điểm 10.

6. Học liệu

6.1. Tài liệu tham khảo chính

1. Đặc điểm giải phẫu sinh lý trẻ em, Phan Thị Ngọc Yến, Trần Minh Kỳ và Nguyễn Thị Dung, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, Hà Nội, 2002

2. Giáo trình sinh lý học trẻ em, Vũ Đình Thuần, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, Hà Nội, 2003.

6.2. Học liệu tham khảo:

1. Đỗ Công Huỳnh. Giáo trình Hoạt động thần kinh cấp cao. Hà Nội, 2007. Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Lê Quang Long (chủ biên). Bài giảng sinh lý người và động vật. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996. 2 tập.  Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, phòng đọc Khoa.

3. Phạm Minh Hạc (tuyển lựa và tổng chủ biên). Tâm lý học Liên Xô. Nhà xuất bản Tiến bộ, Mátxcơva, 1978. Phòng đọc Khoa. 

6. Tạ Thuý Lan. Sinh lý học thần kinh. Tập 1. Nhà xuất bản Đại học sư phạm  Hà Nội, 2003. 

7. Bộ môn Sinh lý học, Trường đại học y Hà Nội. Sinh lý học. Tập 2. Nxb. Y học. Hà Nội, 2001.

8. Lê Quang Long, Nguyễn Quang Vinh. Sinh lý thần kinh và giác quan. Nhà xuất bản Bộ giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

9. Janet MacGregor, Introduction to the Anatomy and Physiology of Children, A guide for students of nursing, child care and health, Published by Routledge, 2008.

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Phạm Minh Hùng; TS. Nguyễn Như An
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành bắt buộc Mã học phần: CSBB 614
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết: 30 tiết

- Thực hành, bài tập, thảo luận: 15 tiết

- Tự học: 90 tiết
2. Mô tả học phần: 

        
Học phần được thiết kế bao gồm hoạt động thuyết trình của giảng viên mang tính chất giới thiệu cùng với hoạt động tự nghiên cứu, thảo luận của học viên. Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản sau đây: Khái quát về khoa học giáo dục mầm non và nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Các vấn đề cần nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non; Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Viết và bảo vệ một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non…
3. Mục tiêu học phần:

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non là học phần cơ sở, bắt buộc trong Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Giáo dục học (Giáo dục mầm non); cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, hình thành cho người học những phẩm chất và năng lực của người nghiên cứu khoa học giáo dục. 

+ Học viên sẽ được thực hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; nhận thức đúng đắn về nghiên cứu khoa học giáo dục; có kế hoạch và phương pháp học tập, nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
4. Nội dung học phần

Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON
VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

 1.1. Khái niệm khoa học

 1. 1.1. Khoa học là gì?

 1.2. Đối tượng, chức năng, thành phần, động lực phát triển của khoa học

 1.3. Phân loại khoa học

 1.4. Khoa học giáo dục mầm non.

 2. Khái niệm nghiên cứu khoa học

 2.1. Nghiên cứu khoa học là gì?

 2.2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học

 2.3. Cơ chế sáng tạo khoa học

 2.4. Kỹ năng nghiên cứu khoa học

 2.5. Loại hình nghiên cứu khoa học

 2.6. Nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non.

Chương 2. Ý NGHĨA, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHẤP LUẬN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

  2.1. Ý nghĩa của nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

  2.1.1. Phát triển tư duy của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non một    cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính chất nghề nghiệp

  2.1.2. Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn một cách chính xác.

 1.3. Khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non nhìn lại quá trình và tự đánh giá.

  2.2. Nội dung nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

  2.2.1. Nghiên cứu mục tiêu giáo dục mầm non

  2.2.2. Nghiên cứu nội dung, phương pháp giáo dục mầm non

  2.2.3. Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới giáo dục mầm non

  2.2.4. Nghiên cứu giáo viên mầm non

  2.2.5. Nghiên cứu trẻ mầm non

  2.2.6. Nghiên cứu các mô hình nhà trường mầm non

  2.2.7. Nghiên cứu công tác quản lý giáo dục mầm non…

  2.3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

   2.3.1. Khái niệm phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

   2.3.2. Các quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non 

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

GIÁO DỤC MẦM NON

  3.1. Khái niệm, đặc trưng, phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non 

  3.1.1. Khái niệm phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

  3.1.2. Đặc trưng phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

  3.1.3. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non 

  3.2. Các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

     3.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

     3.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

     3.2.3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu bằng toán học

Chương 4. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT CÔNG TRÌNH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

4.1. Giai đoạn chuẩn bị

4.1.1. Lựa chọn đề tài nghiên cứu

4.1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu

4.1.3. Lập kế hoạch nghiên cứu 

4.2. Giai đoạn tiến hành nghiên cứu

4.2.1. Nghiên cứu lý luận

4.2.2. Nghiên cứu thực tiễn

4.2.3. Tổ chức khảo nghiệm, thực nghiệm sư phạm

4.3. Giai đoạn hoàn thành công trình nghiên cứu

Chương 5. ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC MẦM NON

5.1. Mục đích đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

5.2. Cách tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

5.3. Công cụ đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

5. Phương pháp đánh giá môn học

  - 1-2 bài kiểm tra thường xuyên.

  - Thi hết môn bằng hình thức tự luận.

  - Thang điểm 10.  

6. Học liệu tham khảo

1. Phạm Viết Vượng, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Bộ GD&ĐT, Hà Nội 1995.
2. Phạm Minh Hùng, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Giáo trinh, Đại học Vinh, 2000.

3. Nguyễn Ánh Tuyết, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 2014.

7. Hình thức tổ chức dạy học

    Lên lớp của giảng viên kết hợp với tự nghiên cứu, thực hành của học viên.

CƠ  SỞ NGÔN NGỮ HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
CHO TRẺ MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Trần Thị Hoàng Yến; PGS. TS Chu Thị Thủy An
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở bắt buộc  Mã học phần: CSTC 615
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
-  Giảng thuyết: 
35 tiết

- Thực hành:  
10 tiết

- Tự học: 
90 tiết

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Nội dung học phần Cơ sở ngôn ngữ học của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non bao gồm những vấn đề cơ bản sau: Cơ sở ngôn ngữ học học của việc xác định các nguyên tắc phát triển ngôn ngữ cho trẻ; Cơ sở ngôn ngữ học của việc luyện khả năng phát âm cho trẻ; Cơ sở ngôn ngữ học của việc phát triển vốn từ cho trẻ; Cơ sở ngôn ngữ học của việc dạy trẻ nói câu đúng; Cơ sở ngôn ngữ học của việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

3. Mục tiêu của học phần:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ pháp văn bản và ngữ dụng học của tiếng Việt; miêu tả và phân loại được các hiện tượng ngôn ngữ cụ thể. 
- Biết vận dụng các thao tác và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học để giải quyết các bài tập về các hiện tượng trong ngôn ngữ tiếng Việt. Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình liên hệ thực tiễn giáo dục ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi mầm non.

- Thấy được cái hay, cái đẹp của tiếng Việt, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong sử dụng và dạy học tiếng Việt.

4. Nội dung chi tiết học phần:
       
Bài 1. CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH 

CÁC NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 

1.1. Cơ sở xuất phát của nguyên tắc giao tiếp

1.1.1. Chức năng giao tiếp của ngôn ngữ

1.1.2. Quan điểm giao tiếp trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

1.2. Cơ sở xuất phát của nguyên tắc phát triển tư duy 
1.2.1. Chức năng tư duy của ngôn ngữ 
1.2.2. Quan điểm phát triển tư duy với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ



BÀI 2: CƠ SỞ NGỮ ÂM HỌC CỦA VIỆC LUYỆN KHẢ NĂNG PHÁT ÂM

CHO TRẺ MẦM NON

2.1. Đặc điểm âm tiết tiếng Việt và việc dạy trẻ phát âm

2.1.1. Âm tiết tiếng Việt là đơn vị có cấu trúc chặt chẽ 
2.1.2. Việc dạy trẻ phát âm âm tiết tiếng Việt

2.2. Hệ thống âm vị tiếng Việt và việc dạy trẻ sử dụng hệ thống chính âm 

2.2.1. Hệ thống âm vị 

2.2.2. Chính âm và việc rèn luyện chính âm và làm quen chữ viết tiếng Việt cho trẻ mầm non

2.2.3. Chữ viết tiếng Việt và việc giúp trẻ mẫu giáo làm quen chữ viết 
BÀI 3: CƠ SỞ TỪ VỰNG HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN 

VỐN TỪ CHO TRẺ MẦM NON

3.1. Tiểu dẫn

3.2.  Cấu tạo từ tiếng Việt và việc giúp trẻ làm giàu vốn từ

3.2.1. Cấu tạo từ tiếng Việt

3.2.2.Việc giúp trẻ làm giàu vốn từ xét về mặt cấu tạo

3.3. Nghĩa của từ, các lớp từ vựng tiếng Việt và việc giúp trẻ hiểu nghĩa của từ

3.3.1. Nghĩa của từ
3.3.2. Các lớp từ có quan hệ về nghĩa
3.4. Các phép tu từ từ vựng và việc dạy trẻ tích cực hóa vốn từ

3.5. Từ loại và việc giúp trẻ sử dụng các từ loại trong tiếng Việt 

3.5.1.  Từ loại

3.5.2. Dạy trẻ sử dụng từ loại tiếng Việt

BÀI 4. CƠ SỞ NGỮ PHÁP HỌC CỦA VIỆC DẠY TRẺ NÓI CÂU ĐÚNG

4.1. Tiểu dẫn 

4.2. Câu tiếng Việt 

4.2.1. Đặc điểm câu tiếng Việt

4.2.2. Các kiểu câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp

4.2.3. Các kiểu câu phân loại theo mục đích nói

4.3. Dạy trẻ nói câu đúng

4.3.1. Nội dung dạy trẻ nói đúng câu tiếng Việt

4.3.2. Phương pháp dạy trẻ nói câu đúng ngữ pháp

4.3.3. Một số lưu ý về nội dung và phương pháp dạy trẻ nói đúng ngữ pháp

BÀI 5: CƠ SỞ NGỮ DỤNG HỌC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ

5.1. Ngôn bản và việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mầm non

5.1.1. Ngôn bản và thành phần của ngôn bản

5.1.2.  Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mầm non

5.1.3. Ngữ cảnh và tác động của ngữ cảnh đối với ngôn bản

5.2. Lý thuyết hội thoại và việc phát triển ngôn ngữ hội thoại cho trẻ
5.2.1. Lý thuyết hội thoại

5.2.2. Lý thuyết hành động ngôn ngữ

5.2.3. Việc phát triển ngôn ngữ hội thoại cho trẻ

5.2.4. Phát triển ngôn ngữ độc thoại cho trẻ

5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần


- Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần

- Hình thức thi: tự luận.

6. Học liệu:


8.1. Học liệu chính
1. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1992.

8.2. Học liệu tham khảo

1. Đỗ Thị Lim Liên, Giáo trình Ngữ dụng học, Nxb Quốc gia, Hà Nội, 2005.

2. Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Ngọc Diệu, Giáo trình Ngữ pháp văn bản, Nhà XB ĐHSP, Hà Nội, 2004. 

3. Đỗ Thị Kim Liên, Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.

4. Đỗ Thị Lim Liên, Giáo trình Ngữ dụng học, Nxb Quốc gia, Hà Nội, 2005.

5. Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt, NXB Giáo dục, 1998.

6. Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000.

7. Trần Thị Hoàng Yến, Ngữ âm, Trường Đại học Vinh, Vinh, 2008.

8. Trần Thị Hoàng Yến, Tiếng Việt, Trường Đại học Vinh, 2013.

9. Trần Thị Hoàng Yến, Phương pháp phát triển ngôn ngữ, Đại học Vinh, 2009.

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Thái Văn Thành; TS. Nguyễn Như An
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành tự chọn Mã học phần: CNTC 630
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Quản lý Giáo dục - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 35

          - Thực hành, thảo luận: 10
2. Mô tả học phần: Học phần Quản lí giáo dục mầm non thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong Chương trình đào tạo thạc sĩ Giáo dục học (Giáo dục mầm non) giúp người học có kiến thức nền tảng và nâng cao về các hoạt động quản lí giáo dục mâm non và nghiệp vụ quản lí trường mầm non, đinh hướng của các cấp quản lí, chủ động tham gia vào các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong nhà trường. Học phần này gồm những vấn đề cơ bản về: Quản lý, quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục;  quản lý nhà trường mầm non, quản lý nhóm lớp, quản lý trẻ mầm non.

3. Mục tiêu học phần

  
- Học viên chiếm lĩnh được những kiến thức cơ bản về lý luận quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục; quản lý nhà trường mầm non; quản lý lớphọc ở trường mầm non.

  
- Hình thành cho học viên một số kỹ năng về quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục; quản lý nhà trường mầm non; quản lý lớp, trẻ mầm non; lập kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở GDMN.

  
- Ứng dụng kiến thức, kỹ năng quản lý vào công tác  trong hệ thống giáo dục mầm non.

4. Nội dung học phần

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về quản lý và quản lý giáo dục

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Quản lý

1.1.2. Quản lý giáo dục

1.1.3. Quản lý nhà nước về giáo dục 

1.1.4. Quản lý nhà trường

1.2. Lịch sử tư tưởng quản lý

1.2.1.Tư tưởng quản lý cổ đại

1.2.2. Tư tưởng quản lý cận đại

1.2.3. Tư tưởng quản lý hiện đại

1.3. Các chức năng quản lý

1.3.1. Chức năng kế hoạch

1.3.2. Chức năng tổ chức

1.3.3. Chức năng chỉ đạo

1.3.4. Chức năng kiểm tra

1.4. Các phương pháp QLGD

1.4.1. Phương pháp tổ chức hành chính

1.4.2. Phương pháp kinh tế

1.4.3. Phương pháp tâm lý - xã hội

1.4.4. Phối hợp các phương pháp QL

Chương 2. Quản lý giáo dục mầm non

2.1. Quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

2.1.1. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

2.1.2. Hệ thống văn bản pháp quy trong quản lý GDMN

2.2. Quản lý nhà trường mầm non

2.2.1. Trường mầm non - cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

2.2.2. Vai trò của Hiệu trưởng trong QL cơ sở GDMN

2.2.3. Vai trò của giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trong quản lý cơ sở GDMN

2.3. Quản lý lớp học ở trường mầm non

 Chương 3. Lập kế hoạch phát triển trường mầm non
3.1. Kế hoạch chiến lược và lập kế hoạch chiến lược
3.1.1. Mục tiêu chiến lược

3.1.2. Kế hoạch chiến lược

3.3. Cấu trúc, quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở GDMN

3.4.Thực hành xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở GDMN
Chương 4. Một số vấn đề về xã hội hóa giáo dục mầm non

4.1.  Mục tiêu cơ bản của công tác xã hội hóa GDMN

4.2. Nội dung cơ bản của công tác xã hội hóa GDMN 

4.2.1. Huy động các nguồn lực xã hội cho GDMN

4.2.2. Tạo cơ hội  cho trẻ được GD

4.2.3. Huy động các lực lượng xã hội tham gia phát triển GDMN

4.2.4. Huy động toàn xã hội tham gia xây dựng môi trường  thuận lợp cho việc giáo dục trẻ em

4.2.5. Xây dựng các chính sách có tính hiệu quả và khả thi cho sự nghiệp XHH GDMN

4.3. Phương pháp công tác xã hội hóa GDMN

4.3.1. Tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về hoạt động XHH GDMN

4.3.2. Đa dạng hóa các hình thức dịch vụ GDMN

4.3.3. Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của 3 môi trường giáo dục

4.3.4. Nâng cao vai trò quản lý của nhà nước đồng thời thực hiện dân chủ hóa quá trình tổ chức và quản lý giáo dục

4.3.5. Đa dạng hóa hình thức và mức độ tham gia giáo dục của các lực lượng xã hội vào công tác GDMN
5. Phương thức đánh giá môn học

    
- 1-2 bài kiểm tra giữa học phần (30%).

    
- Thi hết môn bằng hình thức thi viết, 120 phút (70%).

6. Học liệu

6.1. Tài liệu chính

[1]. Nguyễn Như An (2015) Đề cương bài giảng Quản lý giáo dục mầm non, dùng cho học viên cao học chuyên ngành Giáo dục học - Giáo dục mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ. 

[2]. Phạm Thị Châu (1993) Công tác quản lý GDMN, NXB Giáo dục.

[3]. Phạm Thị Châu (Chủ biên) (2002), Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non, Nxb Giáo dục.

6.2. Tham khảo

[1]. Thái Văn Thành (2007) Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, Nxb ĐH Huế.

[2]. Đinh Văn Vang (2001) Một số vấn đề quản lý trường Mầm non. Nxb Giáo dục.

[3]. Bùi Minh Hiền (2006) Quản lý giáo dục. Nxb Đại học Sư phạm.

[4]. Trần Kiểm (2006) Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm.

7. Hình thức tổ chức dạy học

Lên lớp của giảng viên kết hợp với tự nghiên cứu, thực hành của học viên

GIÁO DỤC GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
           CHO TRẺ MẦM NON    


   
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Phan Quốc Lâm
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành tự chọn  Mã học phần: CSTC 617
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
-  Giảng thuyết: 35 tiết

 
- Thực hành:  10 tiết

 
- Tự học: 90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

 
Học phần gồm những vấn đề: Gia đình, nhà trường và mối quan hệ cộng đồng trong giáo dục trẻ em; Sự phát triển kỹ năng xã hội và tình cảm của trẻ trong các giai đoạn lứa tuổi; Cách thức, phương pháp giáo dục trẻ trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Những tình huống, bài tập mang tính chuyên môn, nghề nghiệp trong việc tạo dựng được mối quan hệ và kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

3. Mục tiêu của học phần: 
- Người học hiểu rõ vai trò quan trọng của các lực lượng giáo dục trẻ mầm non, của phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục trẻ ở trường mầm non, và phương thức phối hợp hiệu quả. 

- Hình thành ở người học kỹ năng phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục trẻ ở trường mầm non. Học viên có kỹ năng chuyên môn, biết định hướng, tạo dựng được mối liên hệ giáo dục giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Có thái độ tích cực đồng hành và phối hợp các lực lượng giáo dục. Tình cảm nghề nghiệp được nâng cao.
4. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

1.1.Gia đình

1.1.1.Khái niệm gia đình

1.1.2. Cấu tạo gia đình

1.1.3. Trẻ em và các mối quan hệ trong gia đình

1.1.4. Điều kiện giáo dục gia đình

1.1.5. Vai trò chăm sóc giáo dục trẻ em mầm non trong gia đình

1.2. Nhà trường

1.2.1. Khái niệm nhà trường

1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ và mối quan hệ nhà trường với trẻ em mầm non

1.3. Cộng đồng

1.3.1. Khái niệm cộng đồng       

1.3.2. Những đặc điểm của cộng đồng   

1.3.3. Trẻ em và mối quan hệ trong cộng đồng

1.3.4. Vai trò giáo dục cộng đồng cho trẻ em

Chương 2: SỰ KẾT HỢP GIÁO DỤC GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG

VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON

2.1. Trẻ em trong môi trường hiện đại

2.2. Quá trình xã hội hóa và các giai đoạn phát triển cảm xúc- xã hội của trẻ từ 0-6 tuổi

2.3. Phối hợp giáo dục gia đình và trường mầm non

2.4. Phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và cộng đồng

2.5. Phương pháp phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và cộng đồng

Chương 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN VIỆC PHỐI HỢP GIÁO DỤC

GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

3.1. Các yếu tố văn hóa, kinh tế gia đình, cộng đồng ảnh hưởng đến việc giáo dục trẻ mầm non

3.2. Nghiên cứu của học viên về thực trạng sự phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường và cộng đồng
5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần:


- Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài

- Hình thức thi: tự luận.

6. Học liệu:

1. Arizona (2002) -Guidelines for comprehensive early education programs.

2. Barrera, R.M.(2001)- emracing diversity in to day’s world: Bringing home to school.

3. Berger, E.H.(2004)- Child, family,school, community:Socialization and support.

4. Chafel, J. (1997)- Families and early childhool education.Advances in early education and day care.

5. Cortes, C.E(200)- The children are watching: How the media teach abou diversity. New York: Teachers college Press.

6. Gestwick, C.(2003)- Home, school, and community relations: Aguide to working with families.

7. Phạm Khắc Chương, Giáo dục gia đình. NXBGD 1996.

8. Đào Thanh Âm, Giáo dục học Mầm non, tập III. NXBĐHQG Hà nội, 1997.

9. Lê Thi, Vai trò của gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam, NXBGD, 1995.

10. Nguyễn Khắc Viện, Tâm lý gia đình.NXB trẻ 1996.

11. Lê Ngọc Văn, Gia đình văn hóa với chức năng xã hội hóa. NXBGD 1996.

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu; TS.Lê Văn Minh
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành tự chọn  Mã học phần: CSTC 618
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
-  Giảng thuyết: 12 tiết


- Thực hành:  18 tiết


- Tự học: 90 tiết

2. Mô tả môn học: Môn học này được xây dựng trên thực tế của các học viên hiện đang học và những kinh nghiệm triển khai của các trường trong lĩnh vực này. Mục tiêu của môn học không chỉ dừng lại ở chỗ học viên nắm được nội dung môn học mà còn giúp giáo viên đánh giá được từng học viên về đáp ứng được mức độ nghiên cứu, thực tế và mức độ đầu tư học tập cho môn này như thế nào. Học viên sẽ được học phương pháp và kỹ thuật cơ bản về việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy ở bậc mầm non. Phát triển phương pháp và kỹ năng cho học viên trong việc dùng công cụ hỗ trợ công nghệ thông tin giảng dạy cho các em nhỏ bao gồm hiểu biết về các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, văn học, ngôn ngữ, đọc, sự vận động, toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Kết thúc môn học mỗi học viên xây dựng  một  ứng dụng nhỏ cụ thể minh họa cho những gì học được từ môn này. Tiêu chí của ứng dụng là tao ra môi trường học tập bao gồm các hoạt động chính khóa, các hoạt động ngoại khóa và các giao tiếp mang tính cộng đồng. Thông quan các hoạt động đó sẽ làm cho trẻ đạt được các tiêu chí phát triển một cách tự nhiên.

   Môn học được phân chia thành ba phần chính. Phần thứ nhất bao gồm các kiến thức cơ bản về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy ở bậc mầm non, giúp các học viên hiểu được ý nghĩa, bản chất của việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy và sự thay đổi vai trò trong quá trình thực hiện giảng dạy từ việc hướng dẫn sang giám sát các hoạt động chủ động của trẻ. Phần thứ hai bao gồm một số các phần mềm hỗ trợ biên soạn bài giảng đang được sử dụng rộng rãi hiện nay, với mục đích là giới thiệu công cụ cho học viên. Phần thứ ba sẽ là các bài thực hành ứng dụng nguyên lý và công cụ của hai phần trên vào công việc biên soạn các bài giảng hoặc ứng dụng cụ thể.

3. Mục tiêu của học phần: 
- Hình thành cho người học kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, đặc biệt là đối với dạy học mầm non; phần mềm hỗ trợ cho công tác giảng dạy; Phương pháp sử dụng các phần mềm hỗ trợ và cách thức biên soạn bài giảng, xây dựng những ứng dụng phục vụ công tác giảng dạy.

- Sau khi học xong, học viên có thể thu thập, biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy; Áp dụng kiến thức được trang bị để phát triển tư duy trong học tập của trẻ; kỹ năng làm việc và báo cáo theo nhóm

- Nghiêm túc, năng động và sáng tạo trong học tập.

4. Nội dung học phần:

Chương 1: PHẦN MỀM DẠY HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1.1. Những đặc điểm tâm sinh lý và sự phát triển nhận thức của trẻ em bậc học mầm non

1.2. Phương tiện dạy học và máy vi tính

1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học mầm non

Học liệu:
1. Nguyễn Ánh Tuyết, Tâm lý học lứa tuổi mầm non, NXB Giáo dục.

2. Trần Trung,Trần Huy Hoàng, Trần Việt Cường, Đặng Xuân Cương, Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường,, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.

 4. Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn,  Dạy hoc tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, NXB Giáo dục, 2007.
Chương 2: CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC

2.1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Pencil. 

2.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Paint. 

2.3. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Movie maker

Học liệu:

1. Pencil,  v0.4.4 Beta, January 21st, 2008.

2. Microsoft Paint user guide, updated 2010.

3.Hướng dẫn sử dụng Movie maker tại Website: http://windows.microsoft.com/vi-VN/windows7/products/features/movie-maker. 

Chương 3: PHẦN MỀM THIẾT KẾ TRÌNH DIỄN BÀI DẠY

3.1. Một số vấn đề chung

3.2. Cấu trúc bài dạy trên Powerpoint XP-2010

3. 3. Một số ví dụ thực hành thiết kế trình diễn phục vụ dạy học

Học liệu:
Microsoft PowerPoint 2010, 2012. 

Tham khảo tại Website: http://www.microsoft.com/en-us/download/

Chương 4:  KHAI THÁC TRAO ĐỔI THÔNG TIN QUA MẠNG INTERNET

4.1. Internet với giáo dục

4.2. Giao lưu trao đổi và tìm kiếm thông tin qua mạng

Tài liệu:
1. Trần Trung, Trần Huy Hoàng, Trần Việt Cường, Đặng Xuân Cương, Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.

2. Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn, Dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, NXB Giáo dục, 2007.

Chương 5: THIẾT LẬP CÁC BỘ SƯU TẬP BÀI DẠY

5.1. Yêu cầu thiết lập các bộ sưu tập phục vụ giảng dạy

5.2. Các phần mềm hỗ trợ soạn bài dạy trên máy vi tính

5.3. Giới thiệu một số bộ sưu tập phục vụ giảng dạy

Học liệu:

1. Microsoft PowerPoint 2010, 2012. 

Tham khảo tại Website: http://www.microsoft.com/en-us/download/

2. Phần mềm giáo dục mầm non Kidsmart: Ngôi nhà Toán học của Millie, Ngôi nhà không gian và thời gian của Trudy, Ngôi nhà Toán học của Sammy,... tham khảo tại: http://phanmemgiaoduc.vn
5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần:


- Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài

- Hình thức thi: tự luận.

6. Tài liệu tham khảo chính

1. Trần Trung - Trần Huy Hoàng - Trần Việt Cường - Đặng Xuân Cương, Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trườngNxb Giáo dục Việt nam, 2010.

 2. Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn, Dạy hoc tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học,, NXB Giáo dục, 2007.

3. Microsoft PowerPoint 2010, 2012. 

Tham khảo tại Website: http://www.microsoft.com/en-us/download/
7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Thái Văn Thành; TS. Nguyễn Như An
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành tự chọn Mã học phần: CSTC 619
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 30 tiết; Thực hành/bài tập: 15 tiết; Tự học: 90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:



Môn học giúp người học có tri thức chung về việc đánh giá giáo dục, lí luận, kỹ năng thiết kế, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật để đo lường và đánh giá các vấn đề: sự phát triển của trẻ, các hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục, năng lực nghề nghiệp của giáo viên, nhà quản lí giáo dục mầm non cũng như các phương tiện và học liệu được sử dụng trong giáo dục mầm non.

3. Mục tiêu học phần: 


- Trang bị cho học viên những quan điểm khoa học và nội dung cụ thể về công tác đánh giá trong giáo dục mầm non. Giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa của công tác này; Hiểu rõ được những vấn đề cơ bản như khái niệm, các phương pháp và kĩ thuật đánh giá trong giáo dục mầm non; phân tích được vai trò của mục tiêu giáo dục mầm non trong đánh giá; biết quy trình xây dựng bộ công cụ để đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.


- Hình thành các kĩ năng thiết kế về phương pháp, kĩ thuật, công cụ đánh giá; có kỹ năng chuẩn bị và tiến hành tổ chức một số kĩ thuật đánh giá trong lĩnh vực giáo dục mầm non.


- Có thái độ tích cực trong việc nghiên cứu và triển khai các nội dung đánh giá trong giáo dục mầm non.
4. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

1.1. Khái niệm đánh giá 

1.2. Đánh giá trong giáo dục và Giáo dục mầm non

1.3. Ý nghĩa, nguyên tắc, mục đích, nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá trong Giáo dục mầm non

1.4. Những cách tiếp cận cơ bản trong đánh giá Giáo dục mầm non

Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

2.1. Vị trí, vai trò của đánh giá trong GDMN

2.2. Chức năng của đánh giá trong GDMN

2.3. Những yêu cầu đối với đánh giá trong GDMN

2.4. Nội dung, phương pháp đánh giá trong GDMN

2.5. Phương pháp đánh giá trong GDMN

Chương 3. CÁC LOẠI HÌNH CƠ BẢN TRONG ĐÁNH GIÁ

GIÁO DỤC MẦM NON
3.1. Đánh giá kết quả giáo dục và sự phát triển của trẻ

3.2. Đánh giá hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên mầm non

3.3. Đánh giá chương trình Giáo dục mầm non

3.4. Đánh giá chất lượng cơ sở Giáo dục mầm non

Chương 4.  CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

4.1. Những nội dung đánh giá cơ bản trong giáo dục mầm non

4.2. Một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non

4.2.1. Phương pháp  quan sát

4.2.2. Phương pháp đánh giá qua bài trắc nghiệm

4.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của trẻ mầm non

4.2.4. Phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân

4.2.5. Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn

4.2.6. Phương pháp khảo sát, điều tra

4.2.7. Phương pháp đánh giá qua hồ sơ tài liệu

4.2.8. Phương pháp đánh giá nghiên cứu trường hợp

4.2.9. Phương pháp đánh giá điều tra dư luận

4.2.10. Phương pháp đánh giá kiểm định, mô tả và phân tích thống kê

Chương 5. TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ

5.1. Chọn mẫu

5.2. Phát triển kỹ thuật công cụ đánh giá

5.3. Đánh giá thử và điều chỉnh kỹ thuật

5.4. Điều chỉnh mẫu

5.5. Tiến hành đánh giá

5.6. Thu thập số liệu

5.7. Tập hợp và xử lý số liệu

5.8. Phân tích số liệu

5.9. Trình bày dữ liệu đánh giá

Chương 6.  CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

6.1. Một số vấn đề chung trong thiết kế công cụ

6.1.1. Vai trò của công cụ trong đánh giá thành quả giáo dục

6.1.2. Một số nội dung cơ bản trong thiết kế công cụ

6.1.2.1. Mục đích đo lường

6.1.2.2. Xác định miền đo của bộ công cụ

6.1.2.3. Xác định kiểu cho điểm

6.1.2.4. Hướng dẫn thực hiện công cụ

6.2. Thiết kế một số công cụ đo lường và đánh giá sự phát triển của trẻ em

6.2.1. Thiết kế công cụ đo lượng và đánh giá nhận thức của trẻ

6.2.1.1. Mục đích đo lường của công cụ

6.2.1.2. Xác định miền đo

6.2.1.3. Thiết kế câu hỏi, Item

6.2.2. Thiết kế công cụ đánh giá kĩ năng của trẻ

6.2.2.1. Công cụ đánh giá kĩ năng ngôn ngữ nói

6.2.2.2. Thiết kế công cụ đánh giá kĩ năng trình diễn

6.2.2.3. Sản phẩm của trẻ là công cụ để đánh giá chính trẻ

5. Phương thức đánh giá học phần:

- Điểm chuyên cần, thái độ: 10%

           - Điểm kiểm tra giữa học phần: 20%


    - Thi kết thúc học phần: 70%.

6. Học liệu.

6.1 Tài liệu chính

1. Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung (2014) Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm.

2. Lâm Quang Thiệp (2011), Đo lường trong giáo dục- Lý thuyết và ứng dụng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.2. Tham khảo

1. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22tháng 01  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25/7/2009,của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

3. Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 7  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

4. Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT, ngày 08/02/2014,của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

5. Thông tư 25/2014/TT-BGD ĐT, ngày 07/08/2014, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng GD trường MN.

6. Phan Lan Anh (2015) Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên, Tài liệu dành cho giáo viên mầm non, Nxb Giáo dục Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm.

9. Lâm Quang Thiệp (2008) Trắc nghiệm và ứng dụng, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

10. Đặng Quốc Bảo, Trương Thị Thúy Hằng, Đặng Thị Thanh Huyền (2008) Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia.

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Dương Thị Thanh Thanh; TS. Lê Thục Anh
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành tự chọn  Mã học phần: CSTC 620
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tâm lý - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 30

- Thực hành: 5

- Thảo luận: 10  

- Tự học: 90

2. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật  được trình bày:

- Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật: Khái niệm về trẻ khuyết tật, các dạng khuyết tật và nguyên nhân gây khuyết tật ở trẻ em. 

- Những vấn đề chung về can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non: Khái niệm can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập, ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tuổi mầm non.

- Tổ chức giáo dục hòa nhập một số dạng tật thường gặp ở trẻ khuyết tật tuổi mầm non. 

3. Mục tiêu của chuyên đề:

- Mục tiêu của học phần là hành thành ở người học kiến thức cơ bản nhất về trẻ khuyết tật, các dạng khuyết tật, những kiến thức đại cương về giáo dục trẻ khuyết tật, phương thức hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trường mầm non. 

- Người học có những phương pháp, kỹ năng đặc thù dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt nhằm phát huy tối đa những khả năng còn tiềm ẩn của trẻ. 

- Người học có thái độ tích cực, khoa học trong việc vận dụng kiến thức và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.
4. Nội dung chi tiết chuyên đề:

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

TRẺ KHUYẾT TẬT

1.1. Khái niệm trẻ khuyết tật và giáo dục hoà nhập

1.1.1. Khái niệm trẻ khuyết tật

1.1.2. Các quan điểm và hình thức giáo dục trẻ khuyết tật

1.1.3. Các đặc trưng cơ bản và tính tất yếu của giáo dục hoà nhập

1.2. Quy trình giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật

1.2.1. Tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật

1.2.2. Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục cá nhân

1.2.3. Tổ chức thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật

1.2.4. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật

1.3. Cộng đồng tham gia giáo dục hoà nhập

1.4. Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Các nguyên tắc cơ bản

1.4.3. Ý nghĩa của can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật mầm non

1.4.4. Quy trình can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật mầm non

CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP
CHO TRẺ KHIẾM THỊ TỪ 0-6 TUỔI

2.1. Một số vấn đề về trẻ khiếm thị 

2.1.1. Định nghĩa về khiếm thị

2.1.2. Nguyên nhân và một số tật thị giác

2.1.3. Ảnh hưởng của tật khiếm thị đối với sự phát triển của trẻ nhỏ

2.2. Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị từ 0-3 tuổi

2.2.1. Phát hiện, chẩn đoán tật khiếm thị

2.2.2. Công tác hướng dẫn phụ huynh có trẻ khiếm thị

2.3. Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thị trong lớp mẫu giáo hòa nhập

2.3.1. Một số biện pháp quan trọng trong công tác tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị ở trường mầm non

2.3.2. Hoạt động giáo dục hòa nhập trong trường học cho trẻ khiếm thị tuổi mầm non

2.3.3. Rèn luyện kỹ năng tiền đọc, tiền viết nhằm chuẩn bị cho trẻ đến trường tiểu học

CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

CHO TRẺ KHIẾM THÍNH TỪ 0 -6 TUỔI

3.1. Một số vấn đề về trẻ khiếm thính

3.1.1. Thế nào là trẻ khiếm thính 

3.1.2. Nguyên nhân gây điếc ở trẻ em

3.1.3. Ảnh hưởng của tật điếc đối với sự phát triển của trẻ

3.2. Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính từ 0-3 tuổi

3.2.1. Phát hiện và chẩn đoán sớm:

3.2.2. Hướng dẫn phụ huynh trẻ khiếm thính (0-3 tuổi)

3.3. Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính trong lớp mẫu giáo hòa nhập

3.3.1 Cách thức xây dựng môi trường phù hợp ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính

3.3.2. Biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ khiếm thính

3.3.3. Tổ chức tiết cá nhân

CHƯƠNG 4. TỔ CHỨC CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP
CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TỪ 0-6 TUỔI

4.1. Một số vấn đề về tật chậm phát triển trí tuệ

4.1.1. Định nghĩa 

4.1.2. Những khó khăn về thể chất và tâm thần thường đi kèm với tật chậm phát triển trí tuệ

4.2. Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 0-3 tuổi

4.2.1.Phát hiện, chẩn đoán trẻ chậm phát triển trí tuệ

4.2.2.Tổ chức hướng dẫn phụ huynh can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

4.3. Tổ chức giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp mẫu giáo hòa nhập

4.3.1.Một số biện pháp tổ chức dạy và học trong lớp mẫu giáo hòa nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

4.3.2. Tổ chức hoạt động chung cho lớp mẫu giáo hòa nhập có trẻ chậm phát triển trí tuệ

4.3.3.Tổ chức tiết cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ                                                        

CHƯƠNG 5. TỔ CHỨC CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP
CHO TRẺ KHUYẾT TẬT NGÔN NGỮ TỪ 0-6 TUỔI

5.1. Một số vấn đề về trẻ khuyết tật ngôn ngữ

5.1.1. Khái niệm về trẻ khuyết tật ngôn ngữ

5.1.2. Một số dạng tật ngôn ngữ thường gặp ở trẻ mẫu giáo 

5.1.3. Những ảnh hưởng của khó khăn về ngôn ngữ đến quá trình phát triển của trẻ

5.2. Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ từ 0-3 tuổi

5.2.1. Phát hiện, chẩn đoán sớm trẻ khuyết tật ngôn ngữ

5.2.2. Tổ chức hướng dẫn phụ huynh can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ

5.3. Tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật về ngôn ngữ trong lớp mẫu giáo hòa nhập

5.3.1. Tổ chức các hoạt động chung

5.3.2. Tổ chức tiết cá nhân cho trẻ khuyết tật về ngôn ngữ

5.3.3. Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ vào lớp 1

CHƯƠNG 6. TỔ CHỨC CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP
CHO TRẺ TỰ KỶ TỪ 0-6 TUỔI

6.1. Một số vấn đề về trẻ tự kỷ

6.2. Can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ 0-3 tuổi

6.2.1.Phát hiện, chẩn đoán trẻ tự kỷ

6.2.2.Tổ chức hướng dẫn phụ huynh can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ

6.3. Tổ chức giáo dục trẻ tự kỷ trong lớp mẫu giáo hòa nhập

5. Phương pháp đánh giá kết quả:


- Số lần kiểm tra: 1 lần


- Thực hiện bài tiểu luận: 1 lần


- Thi: 1 lần


- Trọng số đánh giá: Điểm TBC của bài kiểm tra+ bài tiểu luận: 0,3. Điểm thi cuối môn học: 0,7
6. Học liệu

6.1. Học liệu chính

1. Lã Thị Bắc Lý (chủ biên), Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSP.
6.2. Học liệu tham khảo

[1] Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học-Bộ giáo dục và đào tạo, NXB giáo dục 2006.

[2] Kỹ năng dạy học hòa nhập trẻ khiếm thính tiểu học, Viện chiến lược và chương trình giáo dục, 2005.

[3] Trần Lệ Thu. Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. NXB ĐHQG 2002.

[4] Trung tâm Tật học, Viện KHGD. Nội dung phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Hà Nội 1993, (tài liệu tập huấn giáo viên)

[5] Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển, Tiến tới Giáo dục hoà nhập cho mọi trẻ em - NXB Chính trị quốc gia 11/2002.

[6] Trung tâm Tật học, Viện KHGD, Dạy học hoà nhập cho trẻ khuyết tật. NXB Chính trị quốc gia, 5/ 2000.

[7] Trung tâm Tật học, Viện KHGD, Giáo dục hoà nhập và cộng đồng. NXB Chính trị quốc gia, 2001.

[8] Trung tâm Tật học, Viện KHGD, Giáo dục trẻ có tật tại gia đình. NXB Chính trị quốc gia, 1993.

[9] Trung tâm Tật học, Viện KHGD, Hỏi - đáp về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia, 8/ 1999.

[10] Trịnh Đức Duy, Đỗ Văn Ba, Lê Văn Tạc, Lê Nguyên Huân (1995), Giáo dục trẻ khuyết tật thính giác. NXB Chính trị quốc gia.

[11] Trung tâm nghiên cứu trẻ có tật (1989), Nội dung và phương pháp dạy trẻ điếc. Hà Nội.
7. Hình thức tổ chức dạy học:


- Dạy học trên lớp: 45 tiết, trong đó 35 tiết dạy lý thuyết, 10 tiết thực hành trên lớp


- Tự học: 90 tiết

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Ở TRƯỜNG MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Nguyễn Thị Hường
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành tự chọn Mã học phần: CSTC 621
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
       - Giảng lý thuyết:   30

- Thực hành: 15

- Tự học: 90

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Học phần nghiên cứu 3 nội dung cơ bản:


- Nghiên cứu những vấn đề chung nhất về tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.


- Nghiên cứu về phương pháp và kỹ thuật tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.


- Tiến hành tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường  mầm non.

3. Mục tiêu học phần: 

3.1. Về kiến thức: 

- Học viên có kiến thức chung nhất về phương pháp và kỹ thuật tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.


- Hiểu rõ các phương pháp và kỹ thuật để tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

3.2. Về kỹ năng: 


- Vận dụng tốt kiến thức đã học để thiết kế các hoạt động giáo dục ở trường mầm non


- Có phương pháp và kỹ thuật tổ chức thuần thục các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

3.3. Về thái độ:


- Có ý thức cao trong việc tự học và nâng cao trình độ chuyên môn.


- Luôn có ý thức tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong công tác CS - GD trẻ nói chung và tổ chức các hoạt động ở trường mầm non nói riêng.

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON

1.1. Ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.2.1. Phương pháp

1.2.2. Kỹ thuật

1.2.3. Hoạt động


1.2.4. Hoạt động giáo dục ở trường mầm non

1.3.Cơ sở khoa học của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

1.3.1. Cơ sở xã hội

1.3.2. Cơ sở tâm - sinh lý

1.3.3. Cơ sở tâm lý - giáo dục

1.4. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

1.5. Phương pháp và kỹ thuật tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

1.5.1. Yêu cầu đối với việc lựa chọn phương pháp và kỹ thuật tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

1.5.2. Nội dung các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

1.5.2.1. Khái quát chung về chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non ở một số nước trên thế giới

1.5.2.2. Chương trình giáo dục mầm non ở Việt Nam

1.5.3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non

1.5.4. Tiến trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

1.6. Vai trò của giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ Ở TRƯỜNG  MẦM NON

2.1. Định hướng đổi mới  phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non

2.2. Phương pháp, kỹ thuật  tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non theo từng độ tuổi

2.2.1. Phương pháp và kỹ thuật tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ  từ 3 - 36 tháng

2.2.2. Phương pháp và kỹ thuật tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ  từ 36 tuổi - 72 tháng

Chương 3. THỰC HÀNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Ở TRƯỜNG MẦM NON

3.1. Tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ ở trường mầm non

3.2. Tổ chức hoạt động với đồ vật, đồ chơi

3.3. Tổ chức hoạt động vui chơi

3.4 Tổ chức hoạt động học tập

3.5 Tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non

3.6 Tổ chức hoạt động lao động ở trường mầm non

5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

- Hình thức thi: tự luận.

- Thang điểm 10                                                    
6. Học liệu:

6.1. Học liệu chính

[1]. Nguyễn Thị Thu Hiền, (2012), Giáo trình phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, NXB GDVN.

6.2. Học liệu tham khảo

[1]. A.Daparogiet, Những cơ sở giáo dục học mẫu giáo, (Bản dịch),Trường ĐHSP Hà Nội 1987.

[2]. Bộ GD & ĐT, Chương trình đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non, NXB GD H, 1999.

[3]. Phạm Mai Chi - Lê Thu Hương- Trần Thị Thanh,(2006), Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo, NXBGD.

[4]. Nguyễn Thị Hòa, (2009), Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội

[5]. Nguyễn Thị Hòa,(2012), Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc mầm non, NXB ĐHSP

[6]. Lê Xuân Hồng (chủ biên), Cẩm nang dành cho giáo viên trường mầm non, NXB GD, 2001.

[7]. Lê Thu Hương, (2008), Tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, NXB GD.

[8]. Đặng Thành Hưng, (2002), Dạy học hiện đại: Lý luận - Biện pháp - Kỹ thuật, NXB ĐHQG Hà Nội.

[9]. Nguyễn Thị Oanh, (2009), Tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục cho trẻ ở trường mầm non, NXB GDVN.

[10]. Jean Piaget, (1999), Tâm lí học và giáo dục học, NXB Hà Nội.

[11]. Nguyễn Ánh Tuyết, Giáo dục mầm non - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB ĐHSP, 2005

[12]. Trần Thị Ngọc Trâm- Lê Thu Hương- Lê Thị Ánh Tuyết, (2011), Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non (các giai đoạn độ tuổi), NXBGD VN.

[13]. Tài liệu tập huấn (2009), chuyên đề “Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non trong giai đoạn hiện nay”, Trường ĐHSP Hà Nội.

7. Quy định đối với sinh viên

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA CHO TRẺ MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Nguyễn Thị Hường
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Cơ sở ngành tự chọn  Mã học phần: CSTC 622
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
       -  Giảng thuyết: 12 tiết

 
- Thực hành:  18 tiết

 
- Tự học: 90 tiết

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:   

-    Giúp người học tiếp cận với các khái niệm hành vi, hành vi văn hóa và giáo dục hành vi văn hóa; Cung cấp những hiểu biết về đặc điểm tâm lý trẻ mầm non; về quá trình hình thành và phát triển hành vi văn hóa; nội dung và phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non. Tổ chức giáo dục, rèn luyện hành vi văn hóa cho  trẻ mầm non

3. Mục tiêu của học phần:


-  Hiểu và giải thích được bản chất của hành vi và hành vi văn hóa. Có kiến thức sâu về quá trình hình thành và phát triển của hành vi văn hóa trong lịch sử loài người cũng như ở mỗi cá thể nói chung và với trẻ mầm non nói riêng. Hiểu rõ các đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non và  ý nghĩa của việc giáo dục hành vi văn hóa trong sự phát triển tâm lý trẻ. Xác định được nội dung và phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non.

-  Phân tích, đánh giá nội dung và phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non. Xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non ở các giai đoạn độ tuổi.

- Có thái độ tích cực, khoa học trong việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non. Phổ biến các nội dung, phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non tới gia đình và vận động họ cùng giáo dục trẻ.

4. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÀNH VI VĂN HÓA

1.1. Khái niệm hành vi

1.1.1. Hành vi trong quan điểm của Phân tâm học

1.1.2. Hành vi trong quan điểm của Tâm lý học hành vi

1.1.3. Hành vi trong quan điểm của Tâm lý học nhận thức

1.1.4. Hành vi trong quan điểm của Tâm lý học hoạt động

1.2. Hành vi văn hóa

1.2.1. Khái niệm hành vi văn hóa

1.2.2. Các loại hành vi văn hóa 

1.2.3. Quá trình hình thành và phát triển hành vi văn hóa

Chương 2.  GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA CHO TRẺ MẦM NON

2.1. Đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non

2.2. Sự cần thiết phải giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

2.3. Mục tiêu và nguyên tắc giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non

2.4. Nội dung giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non

3.3. Phương pháp giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non

Chương 3.  TỔ CHỨC RÈN LUYỆN GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA

CHO TRẺ MẦM NON

3.1. Đặc điểm giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non

3.2. Tổ chức rèn luyện, giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non các độ tuổi 

3.2.1. Mẫu giáo bé

3.2.2. Mẫu giáo nhỡ

3.2.3. Mẫu giáo lớn

3.3. Đánh giá giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ mầm non
5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần:

- Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài

- Hình thức thi: tự luận.

6. Học liệu

6.1. Học liệu chính

1. Nguyễn Ánh Tuyết, Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ em (dưới 6 tuổi), NXB GD, 2006.

6.2. Học liệu tham khảo

1.A.Daparogiet, Những cơ sở giáo dục học mẫu giáo, Trường ĐHSP Hà Nội 1987.

2.Bộ GD &ĐT, Chương trình đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non, NXB GD H, 1999.

3. Phạm Minh Hạc, Hành vi và hoạt động, NXB GD, H,1983.

4. Phạm Minh Hạc, Tâm lí học Vưgôtxki, NXB GD, H, 1998.

5. Lê Xuân Hồng (chủ biên), Cẩm nang dành cho giáo viên trường mầm non, NXB GD, 2001.

6. Licôsaxuba, Nhận biết con người qua hành vi, NXB GD H, 1990.

7. Hoàng Thị Phương, Một số biện pháp giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ 5 - 6 tuổi, Luận án TS KHGD, Viện KHGD, 2003.

8. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB GD, H, 1998.

9. Nguyễn Ánh Tuyết, Giáo dục mầm non - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB ĐHSP, 2005.

10. Bentzen, W.R. (2005), Seeing children: A guide to observing and recording behavior, Australia: Thomson/ Delmar Learning

11. David Warden and Donald Christie, Teaching Social Behaviour, David Fulton Publihers, London, 2001.

14. Farber, B.(1999), Guiding young children’s behavior: Helpful ideas for parents & t2achers from 28 early childhood experts, Cutchogue, NY: Preschool.

13.Powers,J. (2005), Behavior matters, St.Paul,MN: Redleaf Press.

7. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề

Chuyên đề được thực hiện theo các hình thức sau:

Nghiên cứu lí thuyết: Giáo viên hướng dẫn học viên những nội dung cơ bản của chuyên đề theo hướng nghiên cứu khoa học, yêu cầu học viên tích cực lĩnh hội tri thức và có hiểu biết một cách tổng hợp, từ đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của bản thân.

Kết quả đánh giá được thể hiện thông qua bài tiểu luận khoảng 15 - 20 trang. Nội dung yêu cầu phân tích, phản biện các khái niệm đã học trong chuyên đề, phân tích những đặc điểm hành vi phù hợp với sự phát triển của trẻ và các hoạt động liên quan đến hành vi văn hoá của trẻ.

Thực hành: Xuống trường mầm non quan sát những hành vi điển hình hoặc không điển hình của trẻ; quan sát các giáo viên ở trường mầm non đã chú ý đến những hành vi này như thế nào và những tác động của họ nhằm hình thành và phát triển các hành vi văn hoá cho trẻ mầm non.

Kết quả quan sát được viết dưới dạng một đề tài nghiên cứu khoa học hoặc một bài báo.

Thảo luận: - Nội dung thảo luận là sự vận dụng những tri thức trong chuyên đề vào thực tiễn giáo dục mầm non.

- Chứng minh được những yếu tố văn hoá và môi trường ảnh hưởng đến những hành vi của trẻ.

Tự học: Học viên phải tự định hướng trong việc thực hiện chương trình học, tích cực tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu liên quan đến chuyên đề từ nhiều nguồn khác nhau (giáo trình, báo chí, Internet, website: www.mamnon.com...) và bằng các thứ tiếng khác nhau.

8. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ
THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Nguyễn Thị Châu Giang; PGS.TS Đỗ Thị Minh Liên
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành bắt buộc  Mã học phần: CNBB 623
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
 - Giảng lý thuyết: 30

 - Thực hành: 15

 - Tự học: 90

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Học phần bao gồm các nội dung: Tính tích cực trong hoạt động nhận thức của trẻ mầm non. Phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ và đặc điểm của việc dạy học phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với toán. Nguyên tắc lựa chọn phương pháp dạy học tích cực và vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học hình thành các biểu tượng toán học cụ thể cho trẻ mầm non.

3. Mục tiêu học phần:
-   Nắm vững được các cơ sở lý luận của tính tích cực trong hoạt động nhận thức của trẻ mầm non.

-   Nắm được đầy đủ và hệ thống quan niệm và các phương pháp dạy học tích cực trong việc dạy trẻ làm quen với toán.

-   Biết phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động làm quen với toán.

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1: TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẦM NON

1.1. Hoạt động nhận thức của trẻ mầm non 

1.1.1. Hoạt động nhận thức của trẻ mầm non

1.1.2. Đặc điểm nhận thức của trẻ mầm non

1.1.3. Đặc điểm nhận thức của trẻ mầm non trong hoạt động làm quen với toán 

1.2. Tính tích cực nhận thức của trẻ mầm non

1.2.1. Quan niệm về tính tích cực nhận thức của trẻ mầm non

1.2.2. Các biểu hiện đặc trưng của tính tích cực trong  hoạt động làm quen với toán

1.2.3. Nhận xét sư phạm về dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mầm non

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC
NHẬN THỨC CỦA TRẺ

2.1. Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ

2.1.1. Quan niệm về phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức

2.1.2. Các phương pháp dạy học phát huy tính tích tích cực nhận thức trong dạy trẻ mầm non làm quen với toán

2.2. Đặc điểm của phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức trong dạy trẻ mầm non làm quen với toán

 2.2.1. Đặc điểm của phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức trong dạy trẻ mầm non làm quen với toán

2.2.2. Một số chú ý về vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức trong dạy trẻ mầm non làm quen với toán

Chương 3. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA TRẺ
THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

3.1. Nguyên tắc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động làm quen với toán.

3.1.1. Nguyên tắc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động làm quen với toán

3.1.2. Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động làm quen với toán

3.2. Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động làm quen với toán  

3.2.1. Phát huy tính tích cực trong hoạt động hình thành biểu tượng mới

3.2.2. Phát huy tính tích cực trong hoạt động luyện tập củng cố

3.3. Một số kết luận sư phạm về phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động làm quen với toán

3.3.1. Một số kết luận sư phạm về  phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ thông qua các hoạt động làm quen với toán

3.3.2. Các ví dụ minh hoạ 

5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

- Hình thức thi: tự luận.

- Thang điểm 10.

6. Học liệu

6.1. Học liệu chính

(1(. Đỗ Thị Minh Liên (2004), Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, , NXB Giáo dục.
6.2. Học liệu tham khảo

(1(. Jean Piaget (2001), Tâm lý học và Giáo dục học, NXB Giáo dục.  

(2(. Trần Bá Hoành, Nguyễn Đình Khuê, Đào Như Trang, Áp dụng dạy và học tích cực trong môn toán học, NXB ĐHSP.

7. Quy định đối với sinh viên:

- Sinh viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
 CHO TRẺ 

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Chu Thị Thủy An; TS. Trần Thị Hoàng Yến
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành bắt buộc  Mã học phần: CNBB 624
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết: 35 tiết


- Thực hành/bài tập: 10 tiết

2. Mô tả môn học: Môn học “Một số vấn đề hiện đại của việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ ” được tiếp nối từ những vấn đề lí thuyết và thực tiễn về phương pháp tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp ở bậc đại học. Ở chuyên đề này, người học sẽ được tiếp thu những tri thức mới, hiện đại trên diện sâu và rộng về những thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực phát triên ngôn ngữ của các nước tiến tiến trên thế giới. Đồng thời chỉ ra đóng góp và hạn chế của các quan điểm về phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong các chương trình giáo dục mầm non ở Việt Nam. Từ đó rèn kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp quan điểm tích hợp và theo nhu cầu thực tiễn giáo của bậc học trong giai đoạn hiện nay.

3. Mục tiêu của học phần:


- Người học nắm được các vấn đề cơ bản và hiện đại về lý luận và thực tiễn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non ở một số nước trên thế giới và Việt Nam.


- Vận dụng những hiểu biết cơ sở lý luận và thực tiễn vào việc phân tích chương trình và thiết kế một số hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam hiện nay. 


- Có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ trong xu hướng phát triển toàn diện cho trẻ ở giai đoạn hiện nay.
4. Nội dung của học phần:

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ CHO TRẺ
 1.1.   Vai trò của ngôn ngữ trong sự phát triển trẻ em
1.2. Các giai đoạn phát triển ngôn ngữ của trẻ em
1.3. Các lý thuyết về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ 
1.4. Giới thiệu một số kinh nghiệm về  phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ
2.1. Những bước phát triển về mặt ngữ âm

2.2. Những bước phát triển về từ vựng

2.3. Những bước phát triển về mặt ngữ pháp

2.4. Những bước phát triển về ngôn ngữ mạch lạc

2.5. Những bước phát triển về khả năng đọc, viết trước khi đến trường phổ thông
CHƯƠNG 3. NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ

3.1. Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ

3.2. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

3.3. Hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

3.4. Các phương tiện và điều kiện thực hiện chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

CHO TRẺ 

4.1. Ý nghĩa và thực trạng của việc xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ

4.2. Các biện pháp xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ

CHƯƠNG 5. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

CHO TRẺ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
5.1. Sự cần thiết của việc tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non




5.2. Khái niệm tích hợp trong giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non


5.3. Phương pháp tổ chức tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non



5.4. Tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ theo hướng tích hợp chủ đề 

CHƯƠNG 6. GIÁO DỤC CHO TRẺ KHÓ KHĂN VỀ NGÔN NGỮ 

6.1. Trẻ khó khăn về ngôn ngữ

6.2. Hỗ trợ khó khăn về ngôn ngữ cho trẻ ở trường mầm non
5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

- Hình thức thi: tự luận.

- Thang điểm 10

6. Học liệu 

6.1 Học liệu chính 
1. Đinh Hồng Thái (2005), Giáo trình Phương pháp phát triển lời nói trẻ em, Nxb ĐHSP, Hà Nội.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Đào Thanh Âm (chủ biên) (2003), Giáo dục học mầm non (3 tập), ĐHSP, Hà Nội.

2. Bộ Giáo dục và đào tạo (2004), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GVMN chu kì 2 (2004 - 2007), Nxb Giáo dục.

3. Nguyễn Huy Cẩn (1998), Từ hoạt động đến ngôn ngữ trẻ em, Nxb Giáo dục.

4. I.E. Chikhieva, Phát triển ngôn ngữ trẻ em, Nxb Giáo dục, 1977.

5. K. Hainơ Dich (1990), Dạy trẻ học nói như thế nào, Bản dịch từ tiếng Nga của Đỗ Thanh, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

6. Magaret Donaldson (1996), Hoạt động tư duy của trẻ em, Nxb Giáo dục.

7. Hồ Lam Hồng (2002), Những đặc điểm tâm lí của hoạt động ngôn ngữ trong hoạt động kể chuyện của trẻ mẫu giáo, Luận án Tiến sĩ Tâm lí học, Hà Nội.

8. Nguyễn Xuân Khoa (1999), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Nxb ĐHQG, Hà Nội.

9. Kỷ yếu hội thảo: Những khó khăn trong học tập ngôn ngữ và toán của học sinh lớp 1, ĐH thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

10. Lưu Thị Lan (1997), Những bước phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, Nxb ĐHQG, Hà Nội.

11. Nhiều tác giả (2011), Thiết kế các bài giảng trong trường mầm non (các độ tuổi, nhiều quyển), Nxb ĐHSP, Hà Nội.

13. Trần Thị Thiệp, Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành (2010), Giáo trình Can thiệp sớm và giáo dục trẻ khuyết tật, Nxb ĐHSP, Hà Nội.

14. Phan Thiều (1980), Dạy nói cho trẻ trước tuổi cấp Một, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

15. Bùi Kim Tuyến (chủ biên) (2011), Nguyễn Thị Cẩm Bích, Lưu Thị Lan, Vũ Thị Hồng Tâm, Đặng Thị Thu Quỳnh, Các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, Nxb Giáo dục.

16. Nguyễn Ánh Tuyết (2003), Tâm lí học mầm non, Nxb ĐHQG, Hà Nội.

17. Đinh Văn Vang (2002), Giáo dục học mầm non, ĐHSP, Hà Nội.

18. Viện Khoa học giáo dục (2002), Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

19. Bộ GD và ĐT (2010), Chương trình Giáo dục mầm non, Nhà XB Giáo dục Việt Nam.

20. Vụ Giáo dục mầm non (2001), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán: Can thiệp sớm và giáo dục trẻ khuyết tật mầm non. 

21. Trần Thị Hoàng Yến (2009), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ, Đại học Vinh.

7. Quy định đối với sinh viên:

- Sinh viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN
CHO TRẺ MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Nguyễn Ngọc Hiền; TS. Nguyễn Thị Giang An
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành bắt buộc  Mã học phần: CNBB 625
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 30 tiết



- Thực hành, thảo luận, bài tập: 15 tiết



- Tự học: 90 tiết

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:



Học phần được kết cấu thành 3 chương. Nội dung môn học cung cấp các kiến thức về vệ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non. Môn học là cơ sở để người học vận dụng vào việc tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tại các trường mầm non.

3. Mục tiêu học phần: 



- Những kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ  em lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo.



- Có kỹ năng phân tích nguyên nhân và thực trạng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non; Có kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác chăm sóc nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em lứa tuổi mầm non; Ứng dụng lý thuyết vào nghiên cứu và tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ.  



- Nhận thức được vị trí, vai trò của môn học; Có tinh thần, thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng các nội dung, vấn đề môn học. 

4. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1.VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON

1.1. Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em

1.2.  Vệ sinh môi trường và các yếu tố nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Trường Mầm non

1.3. Vệ sinh trường mầm non

1.4. Vệ sinh tổ chức ăn uống tại trường mầm non

1.5. Phòng, chống một số bệnh thường gặp ở trẻ em lứa tuổi mầm non

1.6. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý công tác vệ sinh - phòng bệnh tại trường mầm non

Chương 2. ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ MẦM NON

2.1. Đặc điểm tai nạn thương tích của trẻ em lứa tuổi mầm non

2.2. Nguyên tắc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

2.3. Một số tại nạn thường gặp ở trường mầm non và cách xử lý

2.4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non
Chương 3. DINH DƯỠNG TRẺ EM TRƯỜNG MẦM NON

3.1. Nhu cầu và chế độ dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo

3.2. Xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo

3.3. Đánh giá khẩu phần dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo

3.4. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi nhà trẻm mẫu giáo

3.5. Tổ chức, quản lý dinh dưỡng trong trường mầm non

5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

- Hình thức thi: tự luận, vấn đáp

- Nội dung thi: bao gồm nội dung giảng trên lớp và nội dung tự học của học viên

- Thang điểm 10.

6. Tài liệu tham khảo chính:

6.1. Tài liệu chính

1. Trường Đại học Y Hà Nội. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

2. Bài giảng nhi khoa tập 1,2,3, Nhà xuất bản y học, 1998.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Report of a joint FAO/WHO expert consultation Bangkok, Thailand. Human Vitamin and Mineral Requirements. World Health Organization, 2001.

2. Hà Huy Khôi - Từ Giấy. Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe. Nhà xuất bản y học, 1998.

3. Dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp, Nhà xuất bản Y học, 2001.

4. Hà Huy Khôi. Đường lối dinh dưỡng Việt Nam. Nhà xuât bản Y học, Hà Nội, 2001.

5. Hà Huy Khôi, Từ Giấy. Các bệnh thiếu dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Nhà xuất bản y học, Hà Nội, 1994.

6. Chữa bệnh trẻ em, Nhà xuất bản Y học, 2000.

7. Cẩm nang ðiều trị nhi khoa, Nhà xuất bản y học, 1991.

8. Hýớng dẫn thực hiện chãm sóc sức khoẻ ban ðầu, Nhà xuất bản y học, 1990.

9. Hýớng dẫn chãm sóc sức khoẻ trẻ em tại cộng ðồng, Nhà xuất bản y học, 1998.

10. Sổ tay thực hành y tế trường học, Nhà xuất bản y học, 2001.

11. Dýợc học và thuốc thiết yếu, Nhà xuất bản y học, 1996.

12. Các nguyên lý y học nội khoa tập 1,2,3, Nhà xuất bản y học, 2000.

13. Chăm sóc và giáo dục trẻ em dưới 6 tuổi, NXB giáo dục, 1996

14. Chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi, Trường CÐSP NT - MG TWI, 1995.

15. Bài giảng vi sinh y học, Nhà xuất bản y học, 1996

     16. Bài giảng ký sinh trùng, Nhà xuất bản y học, 1997

17. Vệ sinh môi trườnng dịch tễ, Nhà xuất bản Y học, 1998.

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG
LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Nguyễn Như An; TS. Nguyễn Thanh Mỹ

1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành tự chọn  Mã học phần: CNTC 626
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
      -  Giảng lý thuyết:   30

          - Thực hành,thảo luận: 15

      - Tự học: 90

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Học phần này đề cập đến những vấn đề lý luận về phát triển nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen môi trường xung quanh. Bao gồm các vấn đề như: Mục dích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, hình thức và phương tiện phát triển nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen môi trường xung quanh. Ngoài ra còn giúp cho học viên biết lập kế hoạch, biết tổ chức các hoạt động nhằm phát triển nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen môi trường xung quanh.                                                       

3. Mục tiêu học phần: 

- Học viên nắm được các kiến thức sau: Mục đích ý nghĩa của việc phát triển nhận thức cho trẻ mầm non. Nội dung phát triển nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh. Phương pháp phát triển nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh. Hình thức và phương tiện phát triển nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh.

- Phát triển cho học viên các năng lực sau: Phát triển năng lực phân tích chương trình. Phát triển năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu. Phát triển năng lực lập kế hoạch nhằm phát triển nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm phát triển nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh. Phát triển năng lực đánh giá.

- Bồi dưỡng lòng say mê, hứng thú tích cực học tập. Nâng cao lòng yêu nghề, có ý thức trau dồi chuyên môn.

4. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. NHẬP MÔN PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

1.1. Đối tượng môn học

1.1.1 Khái niệm phát triển nhận thức 

1.1.2 Khái niệm phát triển nhận thức cho trẻ mầm non

1.2  Nhiệm vụ của môn học

1.2.1 Kiến thức

1.2.2 Kỹ năng

1.2.3 Thái độ

1.3  Nguyên tắc xây dựng môn học

1.3.1 Cơ sở phương pháp luận của môn học

1.3.2 Cơ sở tự nhiên và xã hội

1.3.3. Cơ sở Tâm lý - giáo dục học

1.3.4. Cơ sở thực tiễn

1.4.  Lịch sử phát triển môn học

Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC CHO TRẺ MẦM NON

2.1. Mục đích ý nghĩa của việc phát triển nhận thức cho trẻ mầm non

2.2. Một số kỹ năng nhận thức cơ bản cần phát triển cho trẻ mầm non

2.2.1. Kỹ năng quan sát

2.2.2. Kỹ năng so sánh

2.2.3. Kỹ năng phân tích

2.2.4. Kỹ năng khái quát hóa

2.3.  Đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ mầm non

2.3.1. Đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ giai đoạn nhà trẻ 

2.3.2. Đặc điểm nhận thức của trẻ mẫu giáo

Chương 3. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NHẬN CHO TRẺ THÔNG QUA
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

3.1. Tổng quan nội dung hoạt động cho trẻ làm quen môi trường xung quanh trong chương trình Giáo dục mầm non

3.1.1. Giai đoạn nhà trẻ

3.1.2. Giai đoạn mẫu giáo

3.2. Nội dung phát triển nhận thức cho trẻ thông qua hoạt động làm quen môi trường xung quanh

3.2.1. Phát triển nhận thức thông qua hoạt động khám phá khoa học

3.2.2. Phát triển nhận thức thông qua hoạt động khám phá xã hội

Chương 4. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ
THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

4.1.Nhóm phương pháp trực quan

4.1.1. Mục đích ý nghĩa

4.1.2. Các PP cụ thể trong nhóm trực quan

4.2. Nhóm phương pháp dùng lời

4.2.1. Mục đích ý nghĩa

4.2.2. Các phương pháp cụ thể trong nhóm dùng lời

4.3. Nhóm phương pháp thực hành

4.3.1. Mục đích ý nghĩa

4.3.2. Các phương pháp cụ thể trong nhóm thực hành

4.4. Mối quan hệ giữa các phương pháp, biện pháp

Chương 5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG TIỆN PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN

VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

5.1 Cơ sở xác định hình thức

5.1.1 Dựa trên cơ sở giáo dục học

5.1.2 Dựa trên quy mô hoạt động

5.1.3 Dựa trên các dạng hoạt đông của trẻ ở trường mầm non

5.2 Các hình thức cụ thể

5.2.1 Hình thức Hoạt động học có chủ định (Tiết học)

5.2.2 Hình thức tham quan

5.2.3 Hình thức hoạt động ngoài trời

5.2.4 Hình thức lao động

5.2.5 Hình thức vui chơi

5.2.5 Thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày

5.3 Phương tiện phát triển nhận thức thông qua hoạt động làm quen với môi trường xung quanh

5.3.1 Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường

5.3.2 Tạo môi trường hoạt động ở trường mầm non

5.4 Đánh giá hoạt động phát trienr nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh
Chương 6. THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC CHO TRẺ THÔNG QUA VIỆC CHO TRẺ LÀM QUEN

MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

6.1 Lập kế hoạch việc phát triển nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh

6.1.1 Giai đoạn nhà trẻ

6.1.2 Giai đoạn mẫu giáo

6.2 Thực hành tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ thông qua làm quen môi trường xung quanh 

6.2.1 Hình thức Hoạt động học có chủ định (Tiết học)

6.2.2 Hình thức hoạt động ngoài trời

6.2.3 Hình thức vui chơi

5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

- Hình thức thi: Tự luận

- Thang điểm 10

6. Tài liệu tham khảo:

6.1.Tài liệu chính

1. Hoàng Thị Phương, Lý luận và phương pháp cho trẻ làm quen với MTXQ, Nxb ĐHSP, 2009

2. Hoàng Thu Hương, Giáo dục phát triển nhận thức,Trung tâm nghiên cứu GDMN, 2009
6.2.Tài liệu tham khảo

1.Bộ Giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, Nxb Giáo dục, 2013.

2. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Một số biện pháp tăng cường hứng thú cho trẻ MG 5- 6 tuổi trong quá trình tổ chức cho trẻ làm quen với thế giới thực vật, Tạp chí giáo dục, tháng 9 năm 2009.
3. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Quy trình sử dụng PP quan sát kết hợp thảo luận nhóm trong quá trình tổ chức cho trẻ làm quen với MTXQ, Tạp chí giáo dục tháng 11 năm 2011.

4. Lê Thị Ninh, Phương pháp cho trẻ làm quen với MTXQ, Nxb Giáo dục,  Hà Nội, 2004.
5.  Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com
7. Quy định đối với sinh viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh; PGS. TS Đặng Hồng Phương
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành tự chọn  Mã học phần: CNTC 627
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục 

1.5. Phân bổ thời gian:     
            - Lý thuyết: 35 tiết

            - Thực hành/ bài tập/thảo luận: 10 tiết

            - Tự học: 90 tiết

2. Mô tả môn học: Học phần được kết cấu thành 3 chương, trình bày khái quát về tính tích cực vận động và phương pháp phát triển tính tích cực vận động, xây dựng môi trường giáo dục tính tích cực vận động cho trẻ trong trường mầm non qua các giai đoạn từ 0 - 6 tuổi.  

3. Mục tiêu của học phần:

- Trang bị cho học viên tri thức về tính tích cực và phát triển tính tích cực vận động, cũng như phương pháp và hình thức tổ chức phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non trong nhà trường, gia đình và cộng đồng; hình thành thái độ tích cực và đúng đắn trong hoạt động phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non; hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục tính tích cực vận động cho trẻ trong trường mầm non. 

- Người học có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã được trang bị để nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn của giáo dục mầm non. Kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục phát triển tính tích cực vận động cho trẻ trong trường mầm non.


- Có ý thức trong việc nghiên cứu và triển khai các nội dung phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non.
4. Nội dung học phần:

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẦM NON

1.1. Tính tích cực vận động

1.2. Vấn đề phát triển tính tích cực vận động của trẻ mầm non

1.3. Các tiêu chí đánh giá mức độ tích cực vận động của trẻ mầm non

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tính tích cực vận động của trẻ mầm non

Chương 2.

PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ MẦM NON


2.1. Phát triển tính tích cực của trẻ mầm non thông qua các hoạt động có mục đích ở trường mầm non

2.1.1. Thông qua hoạt động chung có mục đích phát triển thể chất

2.1.2. Thông qua các hoạt động chung khác.  

2.2. Phát triển tính tích cực vận động của trẻ mầm non thông qua các hoạt động trong ngày ở trường mầm non

2.3. Phát triển tính tích cực vận động của trẻ mầm non trong gia đình và cộng đồng

2.4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non

Chương 3. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TÍNH TÍCH CỰC

VẬN ĐỘNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

3.1. Ý nghĩa của môi trường giáo dục phát triển vận động, đồ dùng, dụng cụ luyện tập đối với sự tích cực vận động của trẻ 

3.2. Các loại môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non 

3.3  Góc vận động 

3.4. Trang thiết bị cho phòng Giáo dục thể chất ở trường mầm non

5. Phương pháp đánh giá học phần

  
 - Điểm chuyên cần, giữa kỳ: 30%

            - Thi kết thúc học phần hoặc tiểu luận: 70%

6. Học liệu

6.1. Học liệu chính
1. Lê Thu Hương (2007), Phát triển vận động cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Đặng Hồng Phương (2002) Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.  Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội.

3. Đặng Hồng Phương (2008), Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

6.2. Học liệu tham khảo

  1. Đ.B. Khukhlaieva (1979) Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ trước tuổi học. Nhà xuất bản thể dục thể thao.

2.Nguyễn Sinh Thảo (2008), Phát triển thể chất cho trẻ mầm non, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Trung tâm nghiên cứu CL và CT giáo dục mầm non 

3.Đào Duy Thư (1994) Vun trồng thể lực cho đàn em nhỏ. Nhà xuất bản TDTT, 
Hà nội.

4. Bùi Kim Tuyến, Trần Tân Tiến, Nguyễn Thị Thư (1995) Phương pháp giáo dục thể chất. Bộ GD & ĐT. Trung tâm nghiên cứu giáo viên, Hà nội.

5. Bùi Thị Việt (1996) Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, Trường cao đẳng sư phạm mẫu giáoTW3.


6. Nguyễn Sinh Thảo (2008), Phát triển thể chất cho trẻ mầm non, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Trung tâm nghiên cứu CL và CT giáo dục mầm non

7.  PGS.TS Nguyễn Bá Minh (Chủ biên), PGS. TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh, TS. Bùi Thị Việt (2015), Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, NXB Giáo dục.
7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: TS. Phan Xuân Phồn; TS. Trần Thị Hoàng Yến
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành tự chọn  Mã học phần: CNTC 628
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
      - Lý thuyết: 30 tiết

- Thực hành/bài tập/ Thảo luận: 15 tiết

      - Tự học: 90 tiết. 

2. Mô tả tóm tắt môn học: Học phần thuộc chuyên ngành tự chọn, bao gồm các nội dung: Những vấn đề chung; Vai trò của văn học thiếu nhi đối với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non; Văn học thiếu nhi ở trường mầm non.
3. Mục tiêu của môn học:

- Giúp cho học viên thấy được vai trò to lớn của văn học thiếu nhi đối với việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Giúp cho học viên hiểu biết được thực trạng việc sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non hiện nay. Cung cấp nội dung hoạt động"Làm quen với tác phẩm văn học", gợi ý nâng cao việc phân tích các tác phẩm văn học thiếu nhi trong hoạt động "Làm quen với tác phẩm văn học".

- Hình thành và nâng cao các kỷ năng sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt

động giáo dục ở trường mầm non
- Học viên nhận thức và thấy được vai trò to lớn của tác phẩm văn học trong 

các hoạt động giáo dục ở trường mầm non. Không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, khả năng tổ chức tốt trong các hoạt động thông qua tác phẩm văn học.

4. Nội dung chính của môn học

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Một số đặc điểm cơ bản của văn học dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non

2. Một số đặc điểm tâm lí của trẻ em lứa tuổi mầm non có liên quan đến việc tiếp nhận tác phẩm văn học

2.1. Trẻ em lứa tuổi mầm non giàu cảm xúc và tình cảm

2.2. Trí tưởng tượng phong phú

2.3. Tư duy hình tượng

Chương 2. VAI TRÒ CỦA VĂN HỌC THIẾU NHI ĐỐI VỚI VIỆC

GIÁO DỤC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

2.1. Tác phẩm văn học với việc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ lứa tuổi mầm non

2.1.1. Giá trị thẩm mĩ

2.1.2. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù của việc sáng tạo và thể hiện cái đẹp

2.2. Tác phẩm văn học với việc giáo dục lòng nhân ái cho trẻ em lứa tuổi mầm non

2.2.1. Lòng nhân ái là một truyền thống quý báu của người Việt Nam

2.2.2. Sự cần thiết phải giáo dục lòng nhân ái cho trẻ em lứa tuổi mầm non

2.2.3. Vai trò của văn học đối với việc giáo dục lòng nhân ái cho trẻ em lứa tuổi mầm non 

2.3. Tác phẩm văn học với việc giáo dục trí tuệ cho trẻ em lứa tuổi mầm non

2.3.1. Tác phẩm văn học giúp trẻ nhận biết về các hiện tượng tự nhiên và vũ trụ

2.3.2. Tác phẩm văn học giúp trẻ nhận biết về thế giới động và thực vật xung quang cuộc sống của trẻ.

2.3.3. Tác phẩm văn học giúp trẻ nhận biết về những mối quan hệ đơn giản trong phạm vi gia đình và ngoài xã hội.

2.4. Tác phẩm văn học với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi mầm non

2.4.1. Văn học thiếu nhi giúp trẻ mở rộng vốn từ, đặc biệt là từ ngữ nghệ thuật

2.4.2. Văn học thiếu nhi giúp trẻ phát triển lới nói mạch lạc

2.4.3. Văn học thiếu nhi giúp trẻ nâng cao khả năng biểu đạt

Chương 3. VĂN HỌC THIẾU NHI Ở TRƯỜNG MẦM NON

3.1. Thực trạng việc sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
3.1.1. Hoạt động vận động thể chất

3.1.2. Hoạt động làm quen với môi trường xung quanh

3.1.3. Hoạt động tạo hình

3.1.4. Giáo dục âm nhạc

3.1.5. Hoạt động hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng

3.1.6. Hoạt động làm quen với chữ cái

3.2. Văn học thiếu nhi trong chương trình Giáo dục mầm non 

3.2.1. Nội dung của hoạt động Làm quen văn học

3.2.2. Gợi ý phân tích các tác phẩm văn học thiếu nhi trong hoạt động Làm quen văn học

5. Phương pháp đánh giá học phần

  
 - Điểm chuyên cần, giữa kỳ: 30%

            - Thi kết thúc học phần hoặc tiểu luận: 70%

6. Tài liệu tham khảo
6.1. Học liệu chính

1. Hà Nguyễn Kim Giang, Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB ĐHQG Hà Nội, 2003.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Nguyễn Duy Bình, Văn học thiếu nhi trong tiến trình đổi mới, Tạp chí Văn học, số 5, 1993.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kì II (2004-2007), quyển 1, 2, NXB Giáo dục, 2004.

3. Bộ giáo dục và Đào tạo, Trung tâm nghiên cứu GDMN - Vụ Mầm non, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới hình thức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi, Hà Nội, 2001.

4. Các giai đoạn và khái niệm về giai đoạn phát triển của trẻ em trong tâm lí học hiện đại, Paris, 1972, bản in rô-nê-ô, Viện Khoa học Giáo dục.

5. Bộ Giáo dục và đào tạo (2010), Chương trình giáo dục mầm non, Nhà xb Giáo dục Việt Nam.

6. Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo (3-4; 4-5; 5-6 tuổi) Vụ mầm non, NXB Giáo dục, 1995.

7. Định hướng cho sự phát triển giáo dục mới ở Mĩ, Báo giáo dục Thời đại, số 36 ngày 7.9.1992.

8. Hà Nguyễn Kim Giang, Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.

9. Đỗ Xuân Hà, Giáo dục thẩm mĩ món nợ lớn đối với thế hệ trẻ, NXB Giáo dục, 1997.

10. Nguyễn Thanh Hùng, Đọc và tiếp nhận văn chương, NXB Giáo dục, 2002.

11. Lã Thị Bắc Lý, Giáo trình Văn học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

12. Lương Kim Nga, Phùng Hữu Kiếm. Trò chơi đóng vai theo tác phẩm văn học trong trường mẫu giáo nhà trẻ, Bộ GD & ĐT - Vụ giáo viên, lưu hành nội bộ, 1991.

13. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Việt, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006.

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ MẦM NON
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Nguyễn Thị Hường; TS. Nguyễn Như An
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành tự chọn  Mã học phần: CNTC 629
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 30

- Thực hành, thảo luận: 15

- Tự học: 90
2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Học phần này bào gồm những vấn đề về cơ bản về môi trường giáo dục cho trẻ trong trường MN; cách thức tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy khả năng của trẻ và giáo dục trẻ thông qua môi trường.

3. Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học, học viên có thể:

- Hiểu được vai trò, ý nghĩa, các yêu cầu của môi trường giáo dục cho trẻ trong trường MN; cách thức tổ chức môi trường giáo dục cho trẻ có hiệu quả.

- Xây dựng được môi trường giáo dục trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động ở trường MN. Sáng tạo trong việc tổ chức tổ chức môi trường giáo dục cho trẻ ở trường MN.

- Có ý thức trong việc xây dựng và tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động ở trường MN.

4. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

Ở TRƯỜNG MẦM NON

  1.1. Khái niệm môi trường giáo dục ở trường mầm non

     1.2. Các loại môi trường giáo dục ở trường mầm non

     1.2.1. Môi trường vật chất

1.2.1.1. Môi trường vật chất trong lớp

1.2.1.2. Môi trường vật chất ngoài lớp

1.2.2. Môi trường tinh thần

1.2.2.1. Môi trường tinh thần trong lớp

1.2.2.1. Môi trường tinh thần ngoài lớp

2. Ý nghĩa của môi trường giáo dục ở trường MN

Chương 2. VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC 

Ở TRƯỜNG MẦM NON

2.1.Các nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục ở trường MN

2.1.1. Đảm bảo an toàn về vật chất và tinh thần cho trẻ

2.1.2. Đảm bảo vệ sinh

2.1.3. Liên kết những tác động sư phạm một cách thống nhất, liên tục, từ từ và ở mọi lúc, mọi nơi, dưới sự hướng dẫn của người lớn

2.2.Quy trình xây dựng môi trường giáo dục ở trường MN

2.2.1. Xác định nội dung và lập sơ đồ

2.2.2. Mua sắm, sưu tầm trang thiết bị, tranh ảnh, nguyên vật liệu...

2.2.3. Tổ chức làm tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi cho trè

Chương 3. TỔ CHỨC CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG

TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

3.1. Tổ chức cho trẻ từ 3- 36 tháng tuổi hoạt động trong môi trường giáo dục

3.1.1. Đặc điểm của trẻ từ 3- 36 tháng tuổi
3.1.2. Các nguyên tắc, yêu cầu khi tổ chức trẻ từ 3- 36 tháng tuổi hoạt động trong môi trường giáo dục

3.1.3. Cách thức tổ chức trẻ từ 3- 36 tháng tuổi hoạt động trong môi trường giáo dục

3.2.Tổ chức cho trẻ  từ 3 - 6  tuổi hoạt động trong môi trường giáo dục

3.2.1. Đặc điểm của trẻ từ 3- 6  tuổi
3.2.2 Các nguyên tắc, yêu cầu khi tổ chức trẻ từ 3- 36 tháng tuổi hoạt động trong môi trường giáo dục

3.2.3. Cách thức tổ chức trẻ từ 3- 36 tháng tuổi hoạt động trong môi trường giáo dục

5. Phương pháp đánh giá học phần

  
 - Điểm chuyên cần, giữa kỳ: 30%

6. Học liệu
6.1. Học liệu chính

1. PGS TS Phạm Hồng Quang, Môi trường giáo dục, NXB GD, 2006.
6.2. Học liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Mai Chi, Môi trường giáo dục cho trẻ MN, Tài liệu bồi dưỡng GV MN.

2. Nguyễn Thị Bách Chiến, Xây dựng mô trường giáo dục cho trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi, Tài liệu bồi dưỡng GV MN.

3. Nguyễn Thị Bách Chiến, Xây dựng mô trường giáo dục cho trẻ từ 3 - 6  tuổi, Tài liệu bồi dưỡng GV MN.

4. Nguyễn Thị Mai Chi, Môi trường thân thiện trong trường mầm non.

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: PGS.TS Chu Thị Thủy An; TS. Trần Thị Hoàng Yến
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành tự chọn  Mã học phần: CSTC 616
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục mầm non - Khoa Giáo dục.
1.5. Phân bổ thời gian
· Giảng lý thuyết: 30 tiết

·  Thực hành, thảo luận: 15 tiết

·  Tự học: 90 tiết

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần này gồm những nội dung: Những vấn đề cơ bản về chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non. Những vấn đề về phát triển chương trình giáo dục mầm non. Những vấn đề về đánh giá chương trình: khái niệm, tiêu chí đánh giá, hình thức đánh giá, các công việc cần tiến hành khi đánh giá. Từ đó vận dụng vào việc đánh giá chương trình giáo dục mầm non.
3. Mục tiêu học phần: 
+ Xác định một số khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, chương trình giáo dục mầm non. Phân loại chương trình và cấp quản lý. Nắm bắt được một số vấn đề về lý do đổi mới, quan điểm đổi mới, quan điểm chỉ đạo chương trình giáo dục mầm non. Nắm bắt được một số vấn đề về phát triển chương trình GDMN như: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, các quan điểm trong phát triển chương trình, quy trình phát triển chương trình; vận dụng được quy trình đó vào thực tiễn giáo dục mầm non. Nắm được một số vấn đề về đánh giá chương trình: khái niệm, tiêu chí, nội dung, hình thức đánh giá. Từ đó vận dụng vào phân tích và đánh giá chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

+ Phân tích, đánh giá chương trình, có các kỹ năng phát triển chương trình giáo dục mầm non.


+ Tích cực đánh giá và hành động có khoa học trong việc phát triển chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục trẻ.

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1:  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1.1. Khái niệm Chương trình Giáo dục mầm non

1.1.1. Khái niệm chương trình giáo dục

1.1.2. Khái niệm chương trình Giáo dục mầm non

1.2. Phân cấp chương trình và quản lý chương trình Giáo dục mầm non

1.2.1. Chương trình quốc gia

1.2.2. Chương trình địa phương

1.2.3. Chương trình nhà trường

1.3. Chương trình Giáo dục mầm non ở Việt Nam

1.3.1. Giới thiệu các chương trình Giáo dục mầm non của Việt Nam

1.3.2. Chương trình Giáo dục mầm non hiện hành

Chương 2: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

2.1. Những vấn đề về phát triển chương trình Giáo dục mầm non

2.1.1. Khái niệm phát triển chương trình

2.1.2. Nhiệm vụ phát triển chương trình Giáo dục mầm non

2.1.3. Nguyên tắc phát triển chương trình Giáo dục mầm non

2.1.4. Quan điểm tiếp cận phát triển chương trình Giáo dục mầm non

2.1.5. Quy trình phát triển chương trình Giáo dục mầm non

2.2. Bài tập vận dụng phát triển chương trình Giáo dục mầm non

Chương 3: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

3.1. Những vấn đề về đánh giá chương trình giáo dục

3.1.1. Khái niệm đánh giá chương trình giáo dục

3.1.2. Các tiêu chí đánh giá chương trình Giáo dục mầm non

3.1.3. Các nội dung đánh giá chương trình Giáo dục mầm non

3.1.4. Các hình thức đánh giá chương trình Giáo dục mầm non

3.2. Vận dụng đánh giá chương trình Giáo dục mầm non

5. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần


- Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần

- Hình thức thi: tự luận.
6. Học liệu
6.1. Học liệu chính

1. Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hà Bắc (2013), Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, NXB Đại học Huế.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Bộ Giáo dục và đào tạo, Chương trình đào tạo, quản lý chương trình đào tạo, Tài liệu tập huấn, 2009.

2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục, 2009.

3. Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

4. Nguyễn Văn Khôi, Phát triển chương trình giáo dục, NXB ĐHSPHN, 2011.

5. Lê Đức Ngọc, Xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy, ĐHQGHN, 2002.

6. Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

7. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non (các độ tuổi:3-36 tháng, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi), NXB Giáo dục, 2009. 

7. Quy định đối với học viên:

- Học viên phải tham gia nghe giảng và thảo luận ít nhất 75% số tiết quy định của học phần.

- Học viên phải đi học đúng giờ, hoàn thành các bài tập theo quy định.

- Hoàn thành 01 bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi kết thúc học phần: 1 bài.

GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẦM NON THÔNG QUA
HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT
1. Thông tin tổng quát

1.1. Họ và tên người dạy: GVC.TS Nguyễn Hữu Dỵ
1.2. Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

1.3. Loại học phần: Chuyên ngành tự chọn  Mã học phần: CNTC 631
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giáo dục học - Khoa Giáo dục
1.5. Phân bổ thời gian
- Giảng lý thuyết: 30

- Thực hành, thảo luận: 15

- Tự học: 90
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: Chuyên đề bao gồm những nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết sau: Khái quát về việc Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ thông qua hoạt động nghệ thuật ở trường mầm non. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghệ thuật và vấn đề tổ chức, thẩm định, đánh giá hoạt động nghệ thuật của giáo viên và trẻ mầm non.

3. Mục tiêu của môn học:  Sau khi học xong, học viên có được:

- Hiểu biết chung về vai trò của nghệ thuật trong việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Nâng cao kiến thức cơ bản về một số loại hình nghệ thuật gắn với việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non

  
- Cũng cố và nâng cao kỹ năng cơ bản của một số loại hình nghệ thuật. Tổ chức, thẩm định, chỉ đạo được các hoạt động nghệ thuật nhằm giáo dục thẩm mỹ cho trẻ ở trường mầm non

- Tự giác, chủ động trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng Nghệ thuật và tổ chức hoạt động nghệ thuật ở trường mầm non.

4. Nội dung chi tiết của học phần: 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ  GIÁO DỤC THẨM MỸ  

CHO TRẺ  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT 

Ở TRƯỜNG MẦM NON

1.3.1. Thẩm mỹ và GDTM cho trẻ mầm non

1.3.2. Nghệ thuật và Hoạt động NT ở Trường Mầm non

1.3.3. Mối quan hệ giữa GDTM và GDNT 

CHƯƠNG 2. YÊU CẦU KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

NGHỆ THUẬT CỦA GIÁO VIÊN VÀ TRẺ MẦM NON

2.1 Yêu cầu KT, KN Nghệ thuật (Tạo hình, Âm thanh, Ngôn từ, Tổng hợp...)

     2.2 Vấn đề Tổ chức, thẩm định, đánh giá...hoạt động nghệ thuật ở trường mầm non 

5. Phương pháp đánh giá học phần

6. Học liệu 

6.1. Học liệu chính

1.Lê Hồng Vân, Tạo hình và Phương pháp hướng dẫn HĐTH cho trẻ em, NXBĐHQGHN, 2001.
 2. Lê Thanh Thủy, Phương pháp tổ chức HĐTH cho trẻ mầm non, NXBĐHSP, 2003.
6.2. Học liệu tham khảo

1. Nguyễn Quốc Toản, Phương pháp tổ chức HĐTH cho trẻ mầm non, NXBĐHSP, 2010.

2.Đặng Bích Ngân (chủ biên), Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông, NXB Giáo dục, 2002.

3.Nguyễn Quân, Con mắt nhìn cái đẹp, NXB MT, 2005.

4.Nguyễn Quân, Tiếng nói của hình và sắc, NXB Văn hóa, 1986.

5.Marice - Grosser (Nguyễn Minh & Châu Nhiên Khanh biên dịch), Để thưởng ngoạn một tác phẩm hội họa, NXBMT, 1999.

6.M.CaGan (Phan Ngọc dịch), Hình thái học của nghệ thuật, NXB Hội Nhà Văn, 2004.

7.Phạm Viết Song, Tự học vẽ, NXB Giáo dục, 1998.

10. Hướng dẫn thực hiện môn học
 - Học phần gồm 2 tín chỉ - 30 tiết học trên lớp. Yêu cầu bố trí dạy học 06 buổi, mỗi buổi 5 tiết.                 

 - Học viên  phải có đủ học liệu bắt buộc.

- Học viên phải hoàn thành các bài tập theo yêu cầu.

- Tạo điều kiện cho học viên đi thực tế (tham quan bảo tàng, triển lãm MT, danh thắng...)

11. Phương thức và tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học viên

- Học viên vắng mặt các buổi học trên lớp quá 5 tiết thì không được làm tiểu luận hoặc thi  kết thúc chuyên đề.

- Học viên phải làm một bài kiểm tra giữa chuyên đề.

- Kết thúc chuyên đề: Học viên làm tiểu luận hoặc làm bài kiểm tra (tùy điều kiện cụ thể).

�Mục này cần xem lại ạ
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